UNIT 2 - HUMANS AND THE ENVIRONMENT
[bookmark: _GoBack]I. VOCABULARY
	STT
	TỪ VỰNG
	PHIÊN ÂM
	TỪ
LOẠI
	NGHĨA

	1
	Youth Union
	/ju:θ 'ju:.njən/
	np
	Đoàn Thanh niên

	2
	Adopt
	/əˈdɒpt/
	v
	nhận làm con nuôi

	3
	Ceremony
	/'seriməni/
	n
	nghi thức, nghi lễ

	4
	Carbon footprint
	/'kɑ:bən ˈfʊt.prɪnt/
	n
	dấu chân cacbon (lượng khí nhà kính chủ yếu là cacbon dioxide, được thải vào khí quyển bởi một hoạt động của con người)

	5
	Household appliances
	/'haʊs.hoʊld ə'plaɪ. əns/
	np
	thiết bị gia dụng

	6
	Eco-friendly
	/ˈek.oʊˌfrend.li/
	adj
	thân thiện với môi trường

	7
	Sustainable
	/sə'steɪ.nə.bəl/
	adj
	bền vững, lâu dài

	8
	Energy bill
	/ˈen.ɚ.dʒi bɪl/
	np
	hóa đơn tiền điện

	9
	Explosion
	/ɪk'sploʊ.ʒən/
	n
	sự bùng nổ, sự phát triển ồ ạt

	10
	Organic
	/ɔ:r'gæn.ɪk/
	adj
	thuộc hữu cơ

	11
	Harmful
Harmless
Unharmed

Harm
	/'hɑ:rm.fəl/ 
/'hɑ:rm.ləs/ 
/an'ha:md/

/ha:m/
	adj 
adj 
adj

n/v
	- gây tai hại, có hại
- vô hại
- bình yên vô sự (không bị tổn hại); nguyên vẹn, toàn vẹn
- sự tổn hại/gây hại

	12
	Chemical
	/'kem.ɪ.kəlz/
	n/a
	hóa chất/thuộc hóa học

	13
	Refillable
	/,riɪ'fɪl.ə.bəl/
	adj
	có thể nạp lại

	14
	Sort
	/sɔ:rt/
	n
v
	loại, thứ, hạng 
phân loại

	15
	Recycle
	/rɪ:'saikl/
	v
	tái chế

	16
	Natural resources
	/'nætʃərəl 'ri:sɔ:sɪz/
	np
	nguồn tài nguyên thiên nhiên

	17
	Emission
Emit
	/i'mɪʃ.ən/
/i'mɪt/
	n
v
	sự tỏa ra, sự thải ra 
tỏa ra, thải ra

	18
	Calculate
	/'kælkjuleit/
	v
	tính toán

	19
	Estimate
Estimation
	/'estimeit/
/ˌes.təˈmeɪ.ʃən/
	v 
n
	ước tính, đánh giá 
sự đánh giá, sự ước tính

	20
	Electric
Electrical
Electronic
Electricity
	/ɪ'lek.trɪk/ 
/i'lek.trɪ.kəl/
/,elek'trɒnɪk/ 
/elek'trɪsəti/
	adj 
adj 
adj 
n
	- sử dụng điện để tạo ra năng lượng 
- có liên quan tới điện 
- thuộc điện tử 
- điện

	21
	Average
	/'ævəriʤ/
	n
	trung bình

	22
	Professor
	/prə'fesə/
	n
	giáo sư



II. STRUCTURES
	STT
	CẤU TRÚC
	NGHĨA

	1
	Set up
	thành lập, thiết lập, tổ chức

	2
	Aim to do sth = aim at doing sth
Aim for sth
	có mục tiêu làm được điều gì 
có mục tiêu đạt được điều gì

	3
	Encourage sb to do sth
	khuyến khích ai làm gì

	4
	Clean up
	dọn dẹp

	5
	Raise one’s awareness about/of sth
	nâng cao ý thức, nhận thức của ai về cái gì, điều gì

	6
	Be keen on sth/doing sth
Be keen to do sth
	thích thú, hứng thú khi làm việc gì 
thích thú, hửng thú làm việc gì

	7
	Be able to do sth
	có thể làm được việc gì

	8
	Be used to do sth = be used for doing sth 
Be used to doing sth
Used to do sth
	được dùng để làm việc gì
quen làm việc gì (thói quen ở hiện tại) 
đã từng là thói quen trong quá khứ (giờ không còn nữa)

	9
	Attract one's attention
	thu hút sự quan tâm của ai đó

	10
	Remember to do sth
Remember doing sth
	nhớ phải làm gì 
nhớ đã làm gì

	11
	Turn off
Turn on
Turn up
Turn down
	tắt (điện, công tắc, động cơ, etc) 
bật (điện, công tắc, động cơ, etc) 
xuất hiện
từ chối, vặn nhỏ

	12
	Pick up
	đón ai đó; cầm/nhặt cái gì lên

	13
	Remind sb to do sth
Remind sb of sb/sth
	nhắc nhở ai làm gì 
gợi cho ai nhớ tới ai/cái gì

	14
	Make a choice to do sth
	đưa ra lựa chọn làm gì

	15
	In use
	đang được sử dụng, đang dùng

	16
	Cut down on
	cắt giảm

	17
	Break down
	phá vỡ, hỏng; ngất xỉu

	18
	Throw away
	ném đi, vứt đi

	19
	Cause damage to sth
	gây ra thiệt hại cho cái gì

	20
	Be compulsory for
	bắt buộc đối với

	21
	In conclusion
	kết luận lại, nói tóm lại

	22
	Make a difference
	tạo nên sự khác biệt

	23
	Give a presentation on sth
	thuyết trình về cái gì

	24
	Search for
	tìm kiếm, tra cứu

	25
	Decide to do sth
= make a decision to do sth
	quyết định làm gì

	26
	Be based on sth
	được dựa trên cái gì



III. GRAMMAR
1. The future with will and be going to
	S + will + V(bare)
	S + am/is/are + going to + V(bare)

	Chúng ta sử dụng "will" và "be going to” để nói về các hành động sẽ xảy ra trong tương lai

	- dùng "will" để nói về các kế hoạch được đưa ra ngay tại thời điểm nói (không có dự tính từ trước)
	- dùng "be going to" để nói về các kế hoạch được đưa ra trước thời điểm nói (có dự định từ trước)

	Example: The telephone is ringing. I will answer it.
	Example: I have bought a train ticket. I am going to visit my grandmother next weekend.

	- dùng "will" để nói về các dự đoán dựa trên những gì mà bạn nghĩ hoặc tin về tương lai.
	- dùng "be going to" để nói về các dự đoán dựa trên những gì mà bạn nhìn thấy hoặc biết.

	Example: I think she will pass the exam.
	Example: Look at the dark clouds. It is going to rain soon.



2. Passive voice
CÁCH CHUYỂN TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG
Chủ động:	S	+ 	V (chủ động)	 + 	     O

Bị động:	S	+	V (bị động) 	 +	by + O
 		O (đứng ở cuối câu bị động hoặc đứng trước trạng từ thời gian)

 	    Bắt buộc bỏ "by people/by someone/by somebody/by no one/by nobody"
Note:
 	    Có thể bỏ "by me/by you/by them/by us/by him/by her”

	BẢNG CHIA CHỦ ĐỘNG - BỊ ĐỘNG

	STT
	Thì động từ
	Chủ động
	Bị động

	1
	Hiện tại đơn
	S + V(bare)/ V(S/es)
	S + am/is/are + Vp2

	2
	Quá khứ đơn
	S + Ved/V(cột 2)
	S + was/were + Vp2

	3
	Tương lai đơn
	S + will + V(bare)
	S + will + be + Vp2

	4
	Hiện tại tiếp diễn
	S + am/is/are + Ving
	S + am/is/are + being + Vp2

	5
	Quá khứ tiếp diễn
	S + was/were + Ving
	S + was/were + being + Vp2

	6
	Hiện tại hoàn thành
	S + have/has + Vp2
	S + have/has + been + Vp2

	7
	Quá khứ hoàn thành
	S + had + Vp2
	S+ had + been + Vp2

	8
	Tương lai hoàn thành
	S + will + have + Vp2
	S + will + have + been + Vp2

	9
	Tương lai gần
	S + am/is/are + going to + V(bare)
	S + am/is/are + going to + be + Vp2

	10
	Động từ khuyết thiếu
	S + modal verbs + V(bare)
	S + modal verbs + be + Vp2



IV. PRACTICE EXERCISES
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. please	B. team	C. clean	D. ready
2. A. adopt	B. pollute	C. bottle	D. topic
3. A. climate	B. include	C. different	D. Internet
4. A. source	B. decide	C. carbon	D. cycle
5. A. other	B. although	C. those	D. thunder
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
1. A. improve	B. weekend	C. attend	D. reduce
2. A. local	B. welcome	C. issue	D. protect
3. A. interesting	B. awareness	C. encourage	D. protection
4. A. exhibition	B. environment	C. electronic	D. estimation
5. A. lifestyle	B. footprint	C. member	D. remind
B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. Too much CO2 in the atmosphere can lead to increasing global temperatures and air pollution, and destroy the natural world.
	A. result in	B. involve in	C. result from	D. turn up
2. It's not difficult to reduce your carbon footprint. You can do it by making your daily activities eco-friendly.
	A. climate-friendly		B. unfriendly
	C. kindly		D. environmentally-friendly
3. Walking or cycling are activities that can help reduce your carbon footprint and your impact on the environment.
	A. influence	B. consequence 	C. effect	D. circumstance
4. A carbon footprint is the total amount of C02 produced by human activities and includes the emissions of other greenhouse gases.
	A. discharges	B. controls	C. reductions	D. expansion
5. Modern household appliances make housework much easier.
	A. Current	B. Contemporary	C. Recent	D. Up-to-date
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. Large carbon footprint is a reason for destroying the natural world.
	A. gentle	B. artificial	C. pure	D. uncommon
2. Small changes in your daily habits can help reduce the carbon footprint you produce.
	A. lower	B. increase	C. rise	D. improve
3. More people adopt a green lifestyle. It is a choice we make to change to a greener and more sustainable lifestyle.
	A. continual	B. viable	C. untenable	D. wasteful
4. Recycling as much as possible reduces the need to collect new raw materials and protects natural resources.
	A. unprocessed 	B. well-done	C. cooked	D. prepared
5. Organic methods help reduce the use of harmful chemicals in food, which is better for our health.
	A. fortunate	B. profitable	C. favorable	D. helpful

Give the correct forms of words in brackets.
1. We should bring a (USE) ______ bag when we go shopping to reduce plastic waste which needs many years to break down into small pieces.
2. One of the required things in the race is that candidates use their own (REFILL) ______ bottle instead of buying bottled water.
3. Turning off (ELECTRIC) ______ appliances is an easy way to save energy.
4. You can take shorter showers because the less hot water you use, the less energy is needed to (HOT) ______ the water.
5. Although calculating your carbon footprint can be difficult, it can be still (ESTIMATION) ______ based on how big your family is.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. I'm ______ reduce my carbon footprint but I don’t know what to do, so I join the club.
	A. keen on	B. keen to	C. used to	D. used for
2. The club’s ______ is to improve our environment and encourage people to adopt a greener lifestyle.
	A. wish	B. desire	C. purpose	D. aim
3. We’ll organise more activities to raise local people’s ______ of environmental issues.
	A. awareness	B. aware	C. unaware	D. unawareness
4. Don’t throw away your used household items, but ______ and recycle them.
	A. reduce	B. produce	C. sort	D. break
5. Globally, the ______ carbon footprint per person is more than 4 tons per year.
	A. medium	B. average	C. personal	D. estimated
6. Instead of using your ______ car or motorbike, you should use public transport, walk or cycle as much as possible.
	A. particular	B. public	C. common	D. personal
7. Everyone should ______ all electrical appliances before going out of the room to save energy.
	A. turn off	B. turn on	C. turn up	D. turn down
8. She’s interested in listening to music loudly, so she ______ the radio.
	A. turned off	B. turned on	C. turned up	D. turned down
9. The park is dirty because many people ______ litter on the paths.
	A. make	B. drop	C. keep	D. hold
10. The club is ______ by the Youth Union in my school.
	A. cleaned up	B. picked up	C. based on	D. set up
11. I think we are all able ______ a lot of things to protect our environment.
	A. to do	B. do	C. doing	D. to doing
12. Students are ______ to pick up litter that they see on the ground.
	A. raised	B. attracted	C. reminded	D. decided
13. Eco-friendly car models always attract great ______ at exhibitions.
	A. attend	B. attention	C. attentive	D. attentively
14. One of the most important ______ of energy is the Sun.
	A. resources	B. bases	C. roots	D. sources
15. They have already ______ a decision that they are going to buy a new house next month.
	A. had	B. made	C. taken	D. got

Fill in the blanks with suitable prepositions
1. It takes many years to break ______ plastic bags so we should use other materials instead.
2. "Cutting down ______ private cars!" is the slogan for our campaign this month.
3. ______ conclusion, each of us should be responsible for what we are doing with the environment.
4. Many people think living green is compulsory ______ them and they try to follow it.
5. In the workshop some students gave presentations ______ how people are damaging the climate and environment.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
1. Encouraging students planting more trees or flowers in schools helps reduce CO2 and make
 	A			B						   C
the air clean.
 	  D
2. We can improve the environment in our school in many ways and even small actions can
 		A					       B
make a big different.
    C		D
3. You may search on information about climate change on the Internet for your presentation.
 		        A			B		         C		          D
4. The research on carbon footprint can be based in how much electricity household
 		  A				   B	      C
appliances use.
 	       D
5. My father has been working for an electric company for more than 20 years.
 	          A		B	        C			         D

C. GRAMMAR
Give the correct forms of the verbs in brackets
1. Tommy (be) ______ fifteen years old next month.
2. Look at the Sun. It (be) ______ a beautiful day.
3. David (buy) ______ a new car. He has already saved enough money.
4. I think that Thompson (lose) ______ his job because of his rude behavior.
5. You (cook) ______ for the party? I see a lot of ingredients in the kitchen.
6. I promise I (call) ______ as soon as I arrive at the airport.
7. We (hold) ______ an international conference about environmental issues next week as planned.
8. I forgot to phone Dad. I (do) ______ it right after lunch.
9. People (not go) ______ to Mars before the 22nd century.
10. Linda and her best friends (take) ______ a trip to Phu Quoc. They have already prepared well for this trip for more than one month.

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
11. This beautiful dress ______ for me by my mother last week.
	A. is made	B. was made	C. will be made	D. has been made
12. Those flowers and plants ______ every day.
	A. will be watered	B. are watered	C. were watered	D. are being watered
13. Hundreds of films ______ by CGV Cinemas since January.
	A. have showed	B. have been showed	C. were showed	D. showed
14. "When ______?” - " In 1876."
	A. the telephone was invented	C. did the telephone invented
	B. was the telephone invented	D. did the telephone invent
15. The preparation for the graduation ceremony ______ by the time the students ______.
	A. had been finished - came	C. had finished - came
	B. have been finished - came	D. will have finished - come
16. Do you hear the footsteps behind us ? I think we ______.
	A. were being followed		C. are followed
	B. are being followed		D. were followed
17. My computer ______ by my brother at this time last night.
	A. was being repaired	B. was repairing	C. is repairing	D. was repaired
18. This work ______ by the marketing team next Monday.
	A. will be done	B. will have been done C. will do	D. is done
19. A lot of clean-up activities ______ by our club this weekend.
	A. will have organized		B. is being organized
	C. are going to be organized	D. will be organizing
20. These reports must ______ by the manager.
	A. have checked	B. be checking 	C. be checked	D. check
Rewrite the following sentences using the passive voice. Begin each sentence as shown.
21. The club members will clean up all the classrooms.
=> All the classrooms	.
22. The students are practicing their presentation on environmental protection.
=> Their presentation	.
23. More and more people adopt a green lifestyle.
=> A green	.
24. We should bring a reusable bag when going shopping
=>A	.
25. Have you discussed the problem with anyone?
=> Has	?

D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
1. John is talking to Mike about his weekend plan.
Mike: What are you going to do this weekend, John?
John: ______
A. I'll go home now. 	B. Nothing special. I have a meeting.
C. I don't know about that. 	D. Yes. I have something to eat.
2. John is talking to Mike about the club he’s joining.
Mike: What club do you join?
John: ______
A. A club run by the Youth Union. 	B. The club is over there.
C. I often go there in the evening. 	D. It’s really big.
3. John is talking to Mike about the club he’s joining.
Mike: Does your club have some social activities?
John: ______
A. People help me with my homework. 	B. Well, we always wait for others.
C. No. I don’t agree. 	D. Sure. Its aim is to protect the environment.
4. John is talking to Mike about the club he's joining.
Mike: Are you going to clean up the school with your club this weekend?
John: ______
A. How do you know about it?	B. Yes, that’s it.
C. I’m excited about it. 	D. They don’t have any plans.
5. John is talking to Mike about the club he’s joining.
Mike: Can I join the club?
John: ______
A. No. I'm not. 	B. Yes, you’ll be fine.
C. Yes, of course. 	D. No, you shouldn’t.

E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Many large cities around the world have struggled to keep up with the increase in traffic in recent times. Densely populated areas, growing car ownership, as well as narrow roads brought for much lower volumes of traffic all (1) ______ to this. In 1975, Singapore decided to introduce a congestion charge a (2) ______ paid by drivers entering the most traffic-heavy zones of the city. London introduced a congestion charge in 2003. Public opinion was initially opposed to the idea, (3) ______ people soon became more supportive of the scheme. Despite this, its first decade brought mixed success, and the (4)______ of cars in the city fell by only 10%. However, the scheme proved massively profitable, (5)______ allowed the city council to invest in other measures aimed at improving traffic conditions in London. These included cycle lanes, pedestrianized areas and better road surfaces.
(Adapted from Oxford Exam Trainer by Helen Weale)
1. A. cause	B. contribute	C. induce	D. result
2. A. pension	B. fine	C. stipend	D. fee
3. A. otherwise	B. because	C. so	D. but
4. A. other	B. little	C. number	D. many
5. A. which	B. where	C. who	D. that
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
A group of researchers and experts in America and Australia listed 12 countries affecting considerably to the ocean by the year 2018 and the Southeast Asia area has up to 5 representatives: Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, and the Philippines. China ranks first with nearly 8.8 million plastic waste, and Vietnam ranks fourth with 1.8 million. It is really alarming that developing countries are the main causes of environmental pollution in 10 recent years. A terrible fact that probably occur by 2050 is that the ocean contains much more waste than sea creatures if the plastic waste situation is still continuing, according to the United Nations report. In addition, the unexpected fact is that it takes only 5 seconds to produce a plastic bag, 1 second to throw, but up to 500 or even 1000 years to decompose.
A reason for water pollution in Vietnam is that many companies and enterprises cannot manage rubbish and then pour waste into rivers and streams, which the government cannot control at all. Meanwhile, rivers and streams are two main sources of water for use.
As a result, in many places in Vietnam, especially remote areas, people get diseases like cholera, diarrhea or skin diseases by having to use water from rivers and streams. The basic reason is that many households are not supplied with piped water and hygienic latrines, so they do not have water to use or do not have a water filtration system. Also, many people take the water from hand-dug wells that are not surely clean. In another hand, many marine creatures died from water pollution due to its heavy chemicals.
It is constantly urgent for the government and businesses to take responsibility for water pollution. The government should have new strict laws to prevent companies from pouring wastes into the water and manage better-piped water systems in many areas.
(Adapted from https://www.vietnam-tour.biz/)
6. Which of the following best serves as the title of the passage?
A. Water Pollution in Vietnam
B. Water Pollution in the World
C. Water Pollution: The Statistics
D. Water Pollution: What Are the Main Causes?
7. According to paragraph 1, which of the following is NOT true?
A. Five out of twelve countries affecting significantly to the ocean by the year 2018 are in the Southeast Asia area.
B. It takes much more time to decompose a plastic bag than to produce it.
C. Vietnam ranks fourth in the list of countries in the Southeast Asia area affecting considerably the ocean.
D. In the last decade, the main causes of environmental problems are developing countries.
8. The word "which” in paragraph 2 refers to ______.
A. many companies and enterprises
B. wastes
C. rivers and streams
D. companies and enterprises not managing rubbish and pouring waste into rivers and streams
9. The following are the reasons why the Vietnamese in remote areas get many kinds of diseases from water, EXCEPT ______.
A. many households are not supplied with piped water and hygienic latrines.
B. the water from hand-dug wells is not clean enough.
C. they do not have a water filtration system.
D. many marine creatures died from water pollution due to its heavy chemicals.
10. What does the word "urgent” in the last paragraph most probably mean?
	A. trivial	B. pressing	C. nervous	D. dangerous


UNIT 2 - 15-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. This shirt looks beautiful. I ______ it.
	A. am buying	B. buy	C. will buy	D. buys
2. I have made a reservation. We ______ dinner at the Hoa Sua restaurant nearby.
	A. are going to have		B. will have
	C. have		D. is going to have
3. The Sun is shining. It ______ a lovely day.
	A. are	B. is	C. is being	D. is going to be
4. Stop making so much noise or the neighbour ______ angry.
	A. get	B. will get	C. is going to get	D. is getting
5. She doesn't like Kate, so she ______ her to her house.
	A. is going to invite		B. isn’t going to invite
	C. will invite		D. won't invite
6. I'm sure John ______ very happy to meet you.
	A. is	B. are	C. is going to be	D. will be
7. She ______ the phone no matter who calls her.
	A. will not answer		B. isn't going to answer
	C. answers		D. is answering
8. You ______ able to see much better with these new glasses.
	A. are		B. is
	C. will be		D. are going to be
9. I don't think he ______ that car because it's old and unreliable.
	A. is getting		B. will get
	C. is going to get		D. gets
10. Look at the child's face. He ______.
	A. is going to cry		B. cries
	C. will cry		D. is crying
11. She aims at ______ the Environment Club to clean up our environment with other people.
	A. join	B. to join	C. joined	D. joining
12. The best solution is to raise local people’s ______ of environmental issues and the effects of pollution.
	A. aware	B. awareness	C. unaware	D. unawareness
13. ______ your appliances when they are not in use is one of the easiest ways to save energy.
	A. Turning off	B. Turning on	C. Turning up	D. Turning down
14. We should encourage people to use ______ bottles to reduce plastic waste.
	A. renewable	B. remarkable	C. refillable	D. resolved
15. Children should be taught how to sort and recycle household items instead of ______ them.
	A. cutting down	B. cleaning up	C. breaking down	D. throwing away


UNIT 2 - 45-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. pollute	B. reduce	C. fortune	D. rubbish
2. A. improve	B. environment	C. organize	D. criteria
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
3. A. beautiful	B. conclusion	C. regular	D. difference
4. A. lifestyle	B. adopt	C. event	D. aware
5. A. protection	B. activity	C. achievement	D. interesting
Mark the letter A, B, C, or D	to indicate the word(s)	CLOSEST in meaning to the underlined
word(s) in each of the following sentences.
6. The government should organize more activities to raise local people's awareness of environmental issues.
	A. concerns	B. views	C. matters	D. editions
7. Small changes in your daily habits can help reduce the footprint you produce.
	A. routines	B. rules	C. addictions	D. weakness
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
8. Using green products is also a way to save energy and reduce carbon footprint.
	A. rescue	B. recover	C. gather	D. waste
9. Eating organic food helps to reduce taking in harmful chemicals in our bodies.
	A. toxic	B. healthy	C. disadvantageous	D. hazardous
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
10. They recommend that we bring a ______ bag when we go shopping.
	A. usable	B. reuse	C. reusable	D. useful
11. He started to cycle to work ______ driving his own car last week.
	A. in spite of	B. instead of	C. due to	D. because of
12. Scientists said that it took years for the material to ______ into small pieces.
	A. break down	B. break up	C. turn down	D. turn up
13. Household appliances should be ______ to save energy and avoid dangerous situations.
	A. turned off	B. turned on	C. turned up	D. turned down
14. Each of our small habits, such as leaving the room with the lights on, wastes ______.
	A. electric	B. electrical	C. electrically	D. electricity
15. We shouldn't drop litter in the street because this will make the street dirty and ______ the environment.
	A. polluted	B. pollution	C. pollute	D. polluting
16. Rubbish will be ______ in the central market and in the streets around the schools.
	A. pick up	B. picked up	C. to pick up	D. picking up
17. The students are keen on ______ the voluntary activities because they can make new friends.
	A. join	B. to join	C. joining	D. joined
18. We can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big ______.
	A. improvement	B. difference	C. diversity	D. contrast
19. The ______ of greenhouse gases can cause climate change.
	A. estimation	B. diffusion	C. ejection	D. emission
20. Too much CO2 in the atmosphere can lead ______ increasing global temperatures and air pollution, and destroy the natural world.
	A. for	B. at	C. to	D. from
21. Following the school's regulations is ______ for every teacher and student. They are not allowed to be late for school.
	A. compulsory 	B. helpful	C. good	D. useful
22. These simple activities can help reduce your carbon footprint and your impact ______ the environment.
	A. with	B. about	C. from	D. on
Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
23. Eco-friendly car models always attract great attending at exhibitions.
 	   A				    B		   C		D
24. Natural resources are protecting because new materials are in search.
 	A			B			  C		    D
25. The use of refillable water bottles is encouragement, so most students bring one to school.
 	  A	       B				      C			D

READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.
Recycling is important in today’s world if we want to leave this planet for future generations. It is good for the environment since we are (26) ______ new products from the old products which are of no use to us. Recycling begins at home. If you are not throwing away any of your old products and (27)______ utilizing them for something new, then you are actually recycling.
When you think of recycling, you should really think about the (28) ______ idea: reduce, reuse and recycle. We’ve been careless up to this point with the way we've treated the Earth, and it’s time to change, not just the way we do things but the way we think. Recycling is good for the environment; in a sense, we are using old and waste products (29) ______  are of no use and then converting them back to the same new products. Since we are saving resources and sending less trash to landfills, it helps in reducing air and water pollution.
With each passing day, the population is increasing. With that, the quantity of waste produced is also increasing manifolds. The more the waste production, the more is the amount of space required to (30) ______ these wastes. Now, it must be remembered that the space available on earth is very limited, and it is obviously up to us to use it judiciously.
(Source: conserve-energy-future.com/importance_of_recycling.php)
26. A. doing	B. making	C. using	D. throwing
27. A. yet	B. then	C. instead	D. but
28. A. most	B. other	C. number	D. whole
29. A. that	B. what	C. where	D. who
30. A. entomb	B. burry	C. hide	D. dump
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 35.
Have you ever felt that there aren't enough hours in the day? These days we have to do our jobs, look after our homes, save energy to help the environment, and do exercise to stay healthy! Like many of us, Alex Gadsden never had enough time. He ran a business and a home and needed to lose weight. So he decided to do something about it. He invented the cycle washer. The 29-year-old now starts each day with a 45-minute cycle ride. He not only feels healthier but he saves on his energy bills and does the washing too.
He said, "It gives the user a good workout. I’ve only used it for two weeks but I’ve already noticed a difference.” "I tend to get up at around six-thirty now and get straight on the cycle washer. I keep it in the garden, so it’s nice to get out in the fresh air. Afterward, I feel full of energy. Then I generally have breakfast and a shower and I really feel ready to start the day." The green washing machine uses 25 liters of water a wash, and takes enough clothes to fill a carrier bag. He normally cycles for 25 minutes to wash the clothes, and then for another 20 minutes to dry them. And it doesn't use any electricity, of course. Mr. Gadsden, the boss of a cleaning company, believes his machine could become very popular. With an invention which cleans your clothes, keeps you fit and reduces your electricity bill, he may well be right.
(Adapted from English Unlimited by Alex Tilbury et al.)
31. What is the passage mainly about?
	A. The significance of everyday physical activity	B. An ingenious invention
	C. Cycling improves your health. 	D. Washing Methods
32. The word "ran” in paragraph 1 is closest in meaning to ______.
	A. managed	B. moved	C. allowed	D. changed
33. According to paragraph 1, what does Alex Gadsden achieve with the invention of the cycle washer?
	A. He gets increasingly concerned with recycling. 	B. His electric bills have been decreased.
	C. He assists his wife with the dishes. 	D. He gains weight.
34. The word it in paragraph 2 refers to ______.
	A. the cycle washer		B. workout
	C. the fresh air		D. noticed a difference
35. Which of the following is NOT true, according to the passage?
A. Alex’s machine isn't very good at washing garments.
B. The cycle washer can assist you in staying fit and healthy.
C. The cycle washer does not require any power to function.
D. Alex Gadsden is confident in the cycle washer’s effectiveness.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
36. Rosie is talking to Mark
Rosie: Would you like to go to the Green Club this evening?
Mark: ______
A. Really?		B. I love watching it.
C. I’d love to. 		D. I will do it.
37. Rosie is talking to Mark
Rosie: Our next campaign is to clean up the roads on our campus.
Mark: ______
A. It doesn’t matter. 		B. Sounds interesting.
C. It’s a pity. 		D. It's unlucky.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
38. She decided to use paper bags instead of plastic bags to reduce plastic waste.
A. She made a decision to use plastic bags more than paper bags to reduce plastic waste.
B. She made a decision to reduce plastic waste with paper bags or plastic bags.
C. She made a decision to use both paper and plastic bags for plastic waste reduction.
D. She made a decision to reduce plastic waste by using paper bags instead of plastic bags.
39. Remember to turn off your appliances when they are not used.
A. Don’t forget to turn off your appliances when they are not used.
B. Try turning off your appliances when they are not used.
C. Try to turn off your appliances when they are not used.
D. Don't hesitate to turn off your appliances when they are not used.
40. They usually cooked with wood or dried bush to save gas or electricity.
A. They are used to cooking with wood or dried bush to save gas or electricity.
B. They used to save gas or electricity so they never used them to cook.
C. They used to cook with wood or dried bush to save gas or electricity.
D. They cooked to save wood, dried bush, gas or electricity.
ĐÁP ÁN CHI TIẾT
	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	PHÁT ÂM

	1
	D
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “ea”:
*Xét các đáp án:
A. please /pliːz/
B. team /tiːm/
C. clean /kliːn/
D. ready /ˈredi/
=> Đáp án D có phần gạch chân được phát âm là /e/. Các đáp án còn lại được phát âm là /iː/.

	2
	B
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “o”:
*Xét các đáp án:
A. adopt /əˈdɒpt/
B. pollute /pəˈluːt/
C. bottle /ˈbɒtl/
D. topic /ˈtɒpɪk/
=> Đáp án B có phần gạch chân được phát âm là /ə/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ɒ/.

	3
	A
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “i”:
*Xét các đáp án:
A. climate /ˈklaɪmət/
B. include /ɪnˈkluːd/
C. different /ˈdɪfrənt/
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	D. Internet /ˈɪntənet/
=> Đáp án A có phần gạch chân được phát âm là /aɪ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ɪ/.

	4
	C
	Kiến thức về phát âm phụ âm “c”:
*Xét các đáp án:
A. source /sɔːs/
B. decide /dɪˈsaɪd/
C. carbon /ˈkɑːbən/
D. cycle /ˈsaɪkl/
=> Đáp án C có phần gạch chân được phát âm là /k/. Các đáp án còn lại được phát âm là /s/.

	5
	D
	Kiến thức về phát âm phụ âm “th”:
*Xét các đáp án:
A. other /ˈʌðə(r)/
B. although /ɔːlˈðəʊ/
C. those /ðəʊz/
D. thunder /ˈθʌndə(r)/
=> Đáp án D có phần gạch chân được phát âm là /θ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ð/.

	TRỌNG ÂM

	1
	B
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. improve /ɪmˈpruːv/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /uː/.



	
	
	B. weekend /ˈwiːkend/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /i:/.
hoặc /ˌwiːkˈend/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm rơi vào âm cuối kết thúc với nhiều hơn 1 phụ âm.
C. attend /əˈtend/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
D. reduce /rɪˈdjuːs/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /uː/.
=> Xét thấy, 3 đáp án A, C và D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Do đó, để có đáp án đúng, ta chọn trường hợp đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	2
	D
	Kiến thức về trọng âm
* Xét các đáp án:
A. local /ˈləʊkəl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/ hoặc âm /əʊ/. Nếu có cả hai loại âm này thì trọng âm ưu tiên rơi vào âm /əʊ/.
B. welcome /ˈwelkəm/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
C. issue /ˈɪʃuː/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì đây là trường hợp đặc biệt nên phải nhớ. Thông thường, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /uː/.
D. protect /prəˈtekt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	3
	A
	Kiến thức về trọng âm
* Xét các đáp án:



	
	
	A. interesting /ˈɪntrestɪŋ/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
B. awareness /əˈweənəs/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
C. encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, tiền tố en- và hậu tố -age không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.
D. protection /prəˈtek.ʃən/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, hậu tố -ion có trọng âm rơi vào âm tiết trước hậu tố đó.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	4
	B
	Kiến thức về trọng âm
* Xét các đáp án:
A. exhibition /ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, hậu tố -ion có trọng âm rơi vào âm tiết trước hậu tố đó.
B. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ
hai. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/
C. electronic /ɪˌlekˈtrɒnɪk/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi –ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
D. estimation /ˌestɪˈmeɪʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.

	5
	D
	Kiến thức về trọng âm
* Xét các đáp án:



	
	
	A. lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, danh từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
B. footprint /ˈfʊtprɪnt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, danh từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
C. member /ˈmembə(r)/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
D. remind /rɪˈmaɪnd/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	TỪ ĐỒNG NGHĨA

	1
	A
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Quá nhiều CO2 trong khí quyển có thể dẫn đến tăng nhiệt độ toàn cầu và ô nhiễm không khí, phá hủy thế giới tự nhiên.
=> lead to (prv): dẫn đến, gây ra
* Xét các đáp án:
A. result in (prv): dẫn đến, có kết quả là
B. involve in (prv): tham gia một công việc, sự kiện hay một hành động
C. result from (prv): là kết quả của một sự kiện hoặc hoạt động cụ thể
D. turn up (prv): xuất hiện, có mặt
=> Do đó: lead to ~ result in
* Notes:
+atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/ (n): không khí, bầu khí quyển
+temperature /ˈtemprətʃə(r)/ (n): nhiệt độ

	2
	D
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Không khó để bạn giảm lượng khí thải carbon. Bạn có thể làm



	
	
	điều đó bằng cách làm cho các hoạt động hàng ngày trở nên thân thiện với môi trường.
=> eco-friendly /ˈek.oʊˌfrend.li/ (a): thân thiện với môi trường
* Xét các đáp án:
A. climate-friendly /ˌklaɪ.mətˈfrend.li/(a): thân thiện, không làm ảnh hưởng tới kiểu thời tiết của Trái đất
B. unfriendly /ʌnˈfrendli/ (a): không thân thiện, không có thiện cảm
C. kindly /ˈkaɪndli/ (a): thân mật, tử tế
D. environmentally-friendly /ɪn.vaɪr.ənˌmen.t̬əl.i ˈfrend.li/(a): thân thiện với môi trường
=> Do đó: eco-friendly ~ environmentally-friendly
* Notes:
+ carbon footprint: tổng lượng khí nhà kính (bao gồm carbon dioxide và mêtan) được tạo ra bởi các hành động của chúng ta.
+ make sth adj: khiến cái gì như thế nào

	3
	C
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Đi bộ hoặc đi xe đạp là những hoạt động có thể giúp giảm lượng khí thải carbon của bạn và tác động của bạn đến môi trường.
=> impact /ˈɪmpækt/ (n): ảnh hưởng, tác động
* Xét các đáp án:
A. influence /ˈɪnfluəns/ (n): ảnh hưởng đối với cách một người suy nghĩ hoặc hành xử hoặc lên cách mà một thứ gì đó phát triển
B. consequence /ˈkɒnsɪkwəns/ (n): hậu quả của một hành động gì
C. effect /ɪˈfekt/ (n): ảnh hưởng, tác động tạo ra sự thay đổi lên ai đó/điều gì đó khác
D. circumstance /ˈsɜːkəmstæns/ (n): tình huống, hoàn cảnh



	
	
	=> Do đó: impact ~ effect
* Notes:
+ help (to) do sth: giúp làm gì
+ impact on sth: ảnh hưởng lên cái gì

	4
	A
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Dấu chân carbon là tổng lượng CO2 được tạo ra từ các hoạt động của con người và bao gồm cả việc phát thải các khí nhà kính khác.
=> emission /ɪˈmɪʃn/ (n): sự phát ra, sự tỏa ra
* Xét các đáp án:
A. discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/ (n): sự thải ra, phát ra
B. control /kənˈtrəʊl/ (n): sự điều khiển, sự khống chế
C. reduction /rɪˈdʌkʃn/ (n): sự giảm bớt, thu nhỏ
D. expansion /ɪkˈspænʃn/ (n): sự mở rộng
=> Do đó: emissions ~ discharges
* Note: greenhouse gas /ˌɡriːnhaʊs ˈɡæs/ (np): khí nhà kính

	5
	D
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Các thiết bị gia dụng hiện đại giúp công việc nội trợ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
=> Modern /ˈmɒdn/ (a): hiện đại, tiên tiến
* Xét các đáp án:
A. Current /ˈkʌrənt/ (a): hiện tại
B. Contemporary /kənˈtemprəri/ (a): đương thời, cùng thời
C. Recent /ˈriːsnt/ (a): gần đây, xảy ra không lâu trước đây
D. Up-to-date /ˌʌp tə ˈdeɪt/ (a): tiên tiến, hợp thời trang
=> Do đó: modern ~ up-to-date



	
	
	* Notes:
+ appliance /əˈplaɪəns/ (n): thiết bị, dụng cụ
+ housework /ˈhaʊswɜːk/ (n): công việc nhà

	TỪ TRÁI NGHĨA

	1
	B
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Lượng khí thải carbon lớn là một lý do phá hủy thế giới tự nhiên.
=> natural /ˈnætʃrəl/ (a): tự nhiên
* Xét các đáp án:
A. gentle /ˈdʒentl/ (a): hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng, êm dịu
B. artificial /ˌɑːtɪˈfɪʃl/ (a): nhân tạo, không tự nhiên
C. pure /pjʊr/ (a): nguyên chất, tinh khiết
D. uncommon /ʌnˈkɒmən/ (a): không thông thường
=> Do đó: natural >< artificial
* Note: destroy /dɪˈstrɔɪ/ (v): phá hủy, tàn phá

	2
	B
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày của bạn có thể giúp giảm lượng khí thải carbon mà bạn tạo ra.
=> reduce /rɪˈdjuːs/ (v): giảm xuống
* Xét các đáp án:
A. lower /ˈləʊə(r)/ (v): làm giảm
B. increase /ɪnˈkriːs/ (v): tăng lên, tăng thêm ( ngoại động từ)
C. rise /raɪz/ (v): tăng lên ( nội động từ)
D. improve /ɪmˈpruːv/ (v): cải tiến, cải thiện



	
	
	=> Ta cần từ đồng nghĩa là ngoại động từ nên ta chọn đáp án B.
=> Do đó: reduce >< increase
* Notes:
+ change in sth: sự thay đổi về cái gì
+ produce /prəˈdjuːs/ (v): sản xuất ra, tạo ra

	3
	C
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Nhiều người áp dụng lối sống xanh hơn. Đó là một lựa chọn chúng ta thực hiện để thay đổi sang một lối sống xanh và bền vững hơn.
=> sustainable /səˈsteɪnəbl/ (a): bền vững, không gây hại cho môi trường
* Xét các đáp án:
A. continual /kənˈtɪnjuəl/ (a): liên tục, liên miên
B. viable /ˈvaɪəbl/ (a): có thể làm được, khả thi
C. untenable /ʌnˈtenəbl/ (a): không đứng vững được, không trụ lại được
D. wasteful /ˈweɪstfl/ (a): lãng phí
=> Do đó: sustainable >< untenable
* Notes:
+adopt /əˈdɒpt/ (v): nhận nuôi, thực hiện một lối sống nào
+make a choice: thực hiện một lựa chọn

	4
	D
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Tái chế càng nhiều càng tốt làm giảm nhu cầu thu thập nguyên liệu thô mới và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
=> raw /rɔː/ (a): ở trạng thái tự nhiên của nó; thô, chưa được sử dụng hoặc chế tạo thành thứ khác.



	
	
	* Xét các đáp án:
A. unprocessed /ʌn´prousest/ (a): chưa chế biến, chưa gia công
B. well-done /ˌwel ˈdʌn/ (a): đồ ăn được nấu chín hoàn toàn
C. cooked /kʊk/(a): đã được nấu chín
D. prepared /prɪˈpeəd/ (a): đã sẵn sàng, đã được chế biến
=> Do đó: raw >< prepared

	5
	D
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Các phương pháp hữu cơ giúp giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất độc hại trong thực phẩm, tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta.
=> harmful /ˈhɑːmfl/ (a): có hại, độc hại
*Xét các đáp án:
A. fortunate /ˈfɔːtʃənət/ (a): may mắn, tốt
B. profitable /ˈprɒfɪtəbl/ (a): có lợi, sinh lãi
C. favorable /ˈfeɪvərəbl/ (a): thuận lợi
D. helpful /ˈhelpfl/ (a): hữu ích
=> Do đó: harmful >< helpful
*Note: Organic /ɔːˈɡænɪk/ (a): hữu cơ (không dùng hóa chất)

	TỪ LOẠI

	1
	reusable
	Ta có:
+use /juːz/ (n/v): sự dùng; cách dùng/ sử dụng
+useful /ˈjuːsfl/ (a): hữu ích, có ích
+reusable /ˌriːˈjuːzəbl/ (a): có thể tái chế, sử dụng lần nữa
+reuse /ˌriːˈjuːz/ (v): sử dụng lại cái gì
=> Ta cần một tính từ đứng sau mạo từ “a” và trước danh từ “bag”



	
	
	Tạm dịch: Chúng ta nên mang theo túi có thể tái sử dụng khi đi mua sắm để giảm lượng rác thải nhựa cần nhiều năm để phân hủy thành các mảnh nhỏ.
Đáp án: reusable
*Notes:
+plastic /ˈplæstɪk/ (a): bằng nhựa
+break down (prv): tan ra, vỡ ra, phân ủy ra

	2
	refillable
	Ta có:
+refill /ˌriːˈfɪl/ (v): làm đầy lại
+refill /ˈriːfɪl/ (n): cái dự trữ (để làm đầy lại); cái để thay thế (cho cái gì hỏng hoặc dùng hết)
+refillable /ˌriːˈfɪləbl/ (a): có thể được làm đầy lại
=> Ta cần một tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ “bottle”
Đáp án: refillable
Tạm dịch: Một trong những điều bắt buộc trong cuộc đua là các ứng viên sử dụng chai có thể làm đầy lại của chính họ thay vì mua nước đóng chai.
*Notes:
+ candidate /ˈkændɪdeɪt/ (n): ứng cử viên, người thi đấu
+ instead of doing sth: thay vì làm gì

	3
	electrical
	Ta có:
+electric /ɪˈlektrɪk/ (a): đề cập đến máy móc, dụng cụ sử dụng điện năng, chạy bằng điện hay tạo ra năng lượng bằng điện
+electrical /ɪˈlektrɪkl/ (a): đề cập đến những thứ “có liên quan đến điện”.
+ electricity /ˌel.ɪkˈtrɪs.ə.ti/ (n): năng lượng điện



	
	
	+electrician /ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/ (n): thợ điện
=> Ta cần một tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ “appliances” 
Tạm dịch: Tắt các thiết bị điện là một cách dễ dàng để tiết kiệm năng lượng.
Đáp án: electrical
*Note:
+turn off (prv): tắt các thiết bị, máy móc

	4
	heat
	Ta có:
+hot/ hɒt/ (a): nóng bức, cay nồng
+heat /hiːt/ (n/v): hơi nóng, sức nóng; làm nóng
=> Ta cần một động từ nguyên mẫu đứng sau “to”
Đáp án: heat
Tạm dịch: Bạn có thể tắm trong thời gian ngắn hơn vì bạn sử dụng càng ít nước nóng thì càng cần ít năng lượng để làm nóng nước.

	5
	estimated
	Ta có:
+ estimation /ˌestɪˈmeɪʃn/ (n): sự đánh giá, sự ước lượng
+ estimate /ˈestɪmət/ (v): ước tính, ước lượng
+ estimate /ˈestɪmət/ (n): một phán đoán bạn đưa ra mà không có chi tiết hoặc số liệu chính xác về quy mô, số lượng, chi phí, v.v. của một thứ gì đó
=> Ta cần một động từ chia ở dạng bị động hoặc tính từ sau động từ tobe.
Đáp án: estimated
Tạm dịch: Mặc dù việc tính toán lượng khí thải carbon của bạn có thể khó khăn nhưng nó vẫn có thể được ước tính dựa trên độ lớn của gia đình bạn.
* Note: be based on sth: dựa trên cái gì



	TRẮC NGHIỆM

	1
	B
	Kiến thức về cấu trúc câu
A. be keen on sth/doing sth: thích, quan tâm, háo hức làm điều gì đó
B. be keen to sth: thể hiện điều rất muốn làm trong tương lai
C. be used to do sth: đã từng làm gì trong quá khứ nhưng giờ không còn làm nữa
D. be used for doing sth: được dùng để làm gì
Căn cứ vào nghĩa của câu và động từ “reduce” (giảm), chia ở dạng nguyên thể nên ta loại được các đáp án A, C, D.
=> Do đó, ta chọn đáp án B.
Tạm dịch: Tôi muốn giảm lượng khí thải carbon của mình nhưng không biết phải làm gì, vì vậy tôi tham gia câu lạc bộ này.

	2
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. wish (v/n): ước/điều ước
B. desire (v/n): khao khát, niềm khao khát
C. purpose (v/n): mục đích
D. aim (v/n): hướng tới, mục tiêu
Chú ý: “Aim” và ”purpose” được dùng tương tự nhau trong một số ngữ cảnh khác nhau. Nhưng “purpose” là cơ sở để thực hiện một hành động còn “aim” là kết quả cuối cùng được nhắm tới.
Tạm dịch: Mục tiêu của câu lạc bộ là cải thiện môi trường của chúng ta và khuyến khích mọi người áp dụng một lối sống xanh hơn.
=> Do đó, ta chọn đáp án D.

	3
	A
	Kiến thức về cụm từ cố định



	
	
	Ta có cụm từ cố định: raise one’s awareness of sb/sth: nâng cao nhận thức của ai về ai/cái gì
Tạm dịch: Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.
Note: issue /ˈɪʃuː/ (n) = problem: vấn đề

	4
	C
	Kiến thức về từ vựng
A. reduce /rɪˈdjuːs/ (v): giảm, giảm bớt, làm sa sút, làm nhỏ đi, gầy đi…
B. produce /prəˈdjuːs/ (v): trình ra, đưa ra, sản xuất, chế tạo, xuất bản (phim, sách…)
C. sort /sɔːt/ (v): sắp xếp, phân loại, giải quyết; (n): thứ, loại, kiểu cách, phần…
D. break /breɪk/ (v): gãy, đứt vỡ, tan tác, suy nhược, yếu đi…
Tạm dịch: Đừng vứt bỏ những đồ gia dụng đã qua sử dụng mà hãy phân loại và tái chế chúng.
Căn cứ vào ý nghĩa của câu, ta loại được các đáp án không phù hợp A, B, D.
=> Do đó, ta chọn đáp án C.
* Notes:
+household items: đồ gia dụng
+throw away (phrv): ném, vứt bỏ

	5
	B
	Kiến thức về từ vựng
A. medium /ˈmiːdiəm/ (adj): trung bình, trung, vừa
B. average /ˈæv.ɚ.ɪdʒ/ (adj): mức trung bình, ước lượng trung bình, bình quân
C. personal /ˈpɜː.sən.əl/ (adj): cá nhân, riêng tư
D. estimated /ˈes.tə.meɪ.t̬ɪd/ (adj): có thể ước lượng, ước tính, đánh giá… Tạm dịch: Trên toàn cầu, lượng khí thải carbon trung bình trên mỗi người là hơn 4 tấn mỗi năm.



	
	
	=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	6
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. particular /pɚˈtɪk.jə.lɚ/ (adj): đặc thù, đặc biệt, cá biệt, riêng biệt, cụ thể, chi tiết…
B. public /ˈpʌb.lɪk/ (adj): công cộng, chung
C. common /ˈkɑː.mən/ (adj): thông thường, phổ biến, tầm thường…
D. personal /ˈpɜː.sən.əl/ (adj): cá nhân, riêng tư
Tạm dịch: Thay vì sử dụng ô tô hoặc xe máy cá nhân, bạn nên sử dụng phương tiện công cộng, đi bộ hoặc đạp xe càng nhiều càng tốt.
=> Căn cứ vào nghĩa và sự kết hợp từ “personal car” (xe ô tô cá nhân)
=> Do đó, ta chọn đáp án D.
* Note: public transport: phương tiện công cộng

	7
	A
	Kiến thức về cụm động từ
A. turn off (phrv): tắt một thiết bị nào đó
B. turn on (phrv): bật một thiết bị nào đó
C. turn up (phrv): đến, xuất hiện, tăng (âm lượng)
D. turn down (phrv): từ chối, giảm
Tạm dịch: Mọi người nên tắt tất cả các thiết bị điện trước khi ra khỏi phòng để tiết kiệm năng lượng.
Dễ dàng thấy phía sau có “electrical appliance” (thiết bị điện) nên sẽ là tắt hoặc bật và căn cứ vào nghĩa của câu ta loại các đáp án B, C, D.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.
* Notes:
- should + V: nên làm gì
- before + V-ing: trước khi làm gì

	8
	C
	Kiến thức về cụm động từ
A. turn off (phrv): tắt một thiết bị nào đó



	
	
	B. turn on (phrv): bật một thiết bị nào đó
C. turn up (phrv): đến, xuất hiện, tăng (âm lượng)
D. turn down (phrv): từ chối, giảm (âm lương)…
Tạm dịch: Cô ấy thích nghe nhạc to nên cô ấy đã vặn to đài.
Ta thấy câu có từ “loudly” liên quan đến âm thanh, lại căn cứ vào nghĩa của câu dễ dàng loại được các đáp án A, B, D.
=> Do đó, ta chọn đáp án C.
* Note: be interested in + V-ing: hứng thú, quan tâm, thích thú khi làm gì

	9
	B
	Kiến thức về từ vựng
A. make (v): làm cho, chế tạo, khiến cho…
B. drop (v): rớt, rơi xuống, gục xuống, nhỏ xuống, ném…
C. keep (v): giữ, giữ lại, tuân theo, thi hành, tiếp tục…
D. hold (v): chờ, giữ, nén, kìm lại, tổ chức, chờ máy…
Tạm dịch: Công viên rất bẩn vì nhiều người vứt rác bừa bãi trên các lối đi.
Căn cứ vào nghĩa của câu ta có thể loại trừ được các đáp án A, C, D.
=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	10
	D
	Kiến thức về từ cụm động từ
A. clean up (phrv): dọn dẹp, lau chùi, sạch sẽ, gọn gàng
B. pick up (phrv): chọn lựa, đưa đón, nhặt lên, nâng cấp, cải thiện, hiểu…
C. base on (phrv): dựa vào, căn cứ vào, dựa trên
D. set up (phrv): thành lập, thiết lập
Tạm dịch: Câu lạc bộ do Đoàn Thanh niên trường tôi thành lập.
Căn cứ vào nghĩa của câu chỗ trống cần điền từ mang nghĩa “thành lập”.
=> Do đó, ta chọn đáp án D.

	11
	A
	Kiến thức về cấu trúc câu
Ta có cấu trúc: be able to + V (nguyên thể): có đủ khả năng, có thể làm gì, dùng để chỉ khả năng làm được việc gì đó thành công khi đã qua nỗ lực đặc biệt trong hoàn cảnh khắc nghiệt, khó khăn



	
	
	=> Do đó, ta chọn đáp án A.
Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta có thể làm nhiều việc để bảo vệ môi trường của mình.

	12
	C
	Kiến thức về từ vựng:
A. raise (v): nâng lên, đỡ dậy, nuôi nấng, đưa ra, đề xuất…
B. attract (v): thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
C. remind (v): nhắc nhở, nhắc lại, khơi gợi
D. desire (v): khao khát, hy vọng mãnh liệt, thèm muốn, ao ước…
Tạm dịch: Học sinh được nhắc nhở nhặt rác mà các em nhìn thấy trên mặt đất.
=> Do đó, ta chọn đáp án C.
* Note:
+ on the ground: trên mặt đất
+ be reminded to do sth: được nhắc làm gì

	13
	B
	Kiến thức về từ loại
A. attend /əˈtend/ (v): tham dự
B. attention /əˈten.ʃən/ (n): sự chú ý
C. attentive /əˈten.tɪv/ (adj): chăm chú, lưu tâm, ân cần, chu đáo
D. attentively /əˈten.tɪv.li/ (adv): một cách chăm chú
Ta thấy chỗ trống cần một danh từ đứng sau tính từ “great” (tuyệt vời).
=> Do đó, ta chọn đáp án B.
Tạm dịch: Những mẫu xe thân thiện với môi trường luôn thu hút sự chú ý lớn tại các kỳ triển lãm.
*Notes:
+ eco-friendly: thân thiện môi trường
+ exhibition (n): cuộc triển lãm, khu triển lãm; exhibit (v): trưng bày

	14
	D
	Kiến thức về cụm từ cố định



	
	
	A. resource /rɪˈzɔːs/ (n): tài nguyên (tài sản quý giá của một đất nước, 1 tổ chức, hoặc một người)
B. base /beɪs/ (n): nền, căn cứ
C. root /ruːt/ (n): gốc, rễ
D. source /sɔːs/: nguồn, khởi nguồn của một vật, việc; người cung cấp thông tin hoặc nguồn cung cấp thông tin.
Ta có cụm từ cố định: sources of energy: nguồn năng lượng
=> Do đó, ta chọn đáp án D.
Tạm dịch: Một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất là mặt trời.

	15
	B
	Kiến thức về cụm từ cố định
Ta có cụm từ cố định: make a decision: đưa ra quyết định
=> Do đó, ta chọn đáp án B.
Tạm dịch: Họ đã đưa ra quyết định rằng họ sẽ mua một ngôi nhà mới vào tháng tới.

	GIỚI TỪ

	1
	down
	Kiến thức về cụm động từ
Tạm dịch: Túi ni lông phải mất nhiều năm mới phân hủy được vì vậy chúng ta nên sử dụng các vật liệu khác để thay thế.
=> Ta thấy chỗ trống cần điền một giới từ có thể kết hợp được với động từ “break”, do vậy ta sẽ tìm những cụm động từ với “break”. Ngoài ra, phía sau lại có danh từ “plastic bag” (túi ni lông) nên có thể dựa vào ngữ cảnh của câu để điền từ phù hợp nhất là “down”.
- break down (phrase): phân hủy, tan rã, đổ vỡ, suy sụp, thất bại, hỏng (xe)…
=> Do đó, giới từ cần điền là “down”.



	
	
	* Note: material /məˈtɪə.ri.əl/ (n): vật chất, vật liệu, nguyên liệu

	2
	on
	Kiến thức về cụm động từ
Tạm dịch: “Giảm ô tô cá nhân!” là khẩu hiệu cho chiến dịch của chúng tôi trong tháng này.
Ta có cụm động từ: cut down on: cắt giảm, giảm bớt
=> Do đó, giới từ cần điền là “on”.
*Note: slogan /ˈsləʊ.ɡən/ (n): khẩu hiệu

	3
	in
	Kiến thức về cụm từ
Tạm dịch: Tóm lại, mỗi chúng ta nên có trách nhiệm với những gì chúng ta đang làm với môi trường.
Ta có cụm từ: in conclusion: tóm lại, kết luận là
=> Do đó, giới từ cần điền là “in”.
* Note: be responsible for: chịu trách nhiệm cho

	4
	for
	Kiến thức về cụm giới từ
Ta có: be compulsory for sb/sth: bắt buộc, ép buộc đối với ai/cái gì
=> Do đó, giới từ cần điền là “for”.
Tạm dịch: Nhiều người nghĩ rằng sống xanh là bắt buộc đối với họ và họ cố gắng tuân thủ.
*Note:
- try to V: cố gắng, nỗ lực làm gì
- try + V-ing: thử làm gì

	5
	on
	Kiến thức về cụm từ
Ta có cụm từ: give presentation on sth: trình bày, thuyết trình về chủ đề gì



	
	
	=> Do đó, giới từ cần điền là “on”.
Tạm dịch: Trong hội thảo, một số sinh viên đã thuyết trình về việc con người đang làm tổn hại đến khí hậu và môi trường như thế nào.
*Note: workshop (n): cuộc hội thảo

	TÌM LỖI SAI

	1
	B
	Kiến thức về cấu trúc câu
Ta có cấu trúc:
- encourage sb to do sth: khuyến khích ai làm gì
- help (to) do sth: giúp làm gì đó
- make (sb/sth) + adj: làm cho, khiến cho ai/cái gì như thế nào Các đáp án A, C, D đúng.
Do đó, câu trên sai ở “planting”
Sửa: planting => to plant
Tạm dịch: Khuyến khích học sinh trồng nhiều cây xanh hoặc hoa trong trường học giúp giảm lượng khí CO2 và làm cho không khí trong lành.

	2
	D
	Kiến thức về cụm từ cố định
Ta có cụm từ: make a (big) difference: cải thiện tình huống, tình trạng; tạo ra sự khác biệt
Sửa: different => difference
Tạm dịch: Chúng ta có thể cải thiện môi trường trong trường học của mình theo nhiều cách và thậm chí những hành động nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

	3
	A
	Kiến thức về cụm giới từ
Ta có: search for: tìm kiếm (thông tin, trang mạng…)
- on the Internet: trên mạng



	
	
	Do đó, câu trên sai ở giới từ “on”.
Sửa: on => for
Tạm dịch: Bạn có thể tìm kiếm thông tin về biến đổi khí hậu trên Internet cho bài thuyết trình của mình.

	4
	B
	Kiến thức về cụm từ
Ta có cụm từ: be based on sth: dựa trên cái gì
- research on sth: nghiên cứu về cái gì
Ta thấy có “ electricity” (điện) không đếm được nên dùng “how much” và “household appliances” (các thiết bị gia dụng) số nhiều nên dùng “use” đúng.
Do đó, câu trên sai ở giới từ “in”.
Sửa: in => on
Tạm dịch: Nghiên cứu về lượng khí thải carbon có thể dựa trên mức độ sử dụng điện của các thiết bị gia dụng.

	5
	C
	Kiến thức về từ dễ nhầm lẫn
Ta có:
+electric /ɪˈlektrɪk/ (a): đề cập đến máy móc, dụng cụ sử dụng điện năng, chạy bằng điện hay tạo ra năng lượng bằng điện
+electrical /ɪˈlektrɪkl/ (a): có liên quan đến điện
Tạm dịch: Bố tôi đã làm việc cho một công ty điện lực hơn 20 năm qua.
Sửa: electric => electrical

	NGỮ PHÁP

	1
	
	Kiến thức về thì động từ
Tạm dịch: Tommy sẽ mười lăm tuổi vào tháng tới.



	
	
	Căn cứ vào trạng từ thời gian “next month” nên động từ trong câu này cần chia thì tương lai đơn
- Cấu trúc: S + will + V (nguyên mẫu) + …
=> Do đó, từ cần điền là “will be”.

	2
	
	Kiến thức về thì động từ
Tạm dịch: Nhìn mặt trời kìa. Nó sẽ là một ngày tuyệt đẹp.
=> Căn cứ vào nghĩa của câu ta suy ra chỗ trống cần chia ở thì tương lai gần (diễn tả hành động chắc chắn sẽ xảy ra vì có dấu hiệu ở hiện tại)
- Cấu trúc: S + is/am/are + going to + V (nguyên mẫu) + …
=> Do đó, từ cần điền là “is going to be”.

	3
	
	Kiến thức về thì động từ
Tạm dịch: David sẽ mua một chiếc ô tô mới. Anh ấy đã tiết kiệm đủ tiền.
=> Động từ trong chỗ trống cần được chia ở thì tương lai gần do diễn tả một dự định đã được lên kế hoạch từ trước.
- Cấu trúc: S + is/am/are + going to + V (nguyên mẫu) + …
=> Do đó, từ cần điền là “is going to buy”.

	4
	
	Kiến thức về thì động từ
Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng Thompson sẽ mất việc vì hành vi thô lỗ của mình.
=> Câu diễn tả một dự đoán nên ta dùng thì tương lai đơn
- Cấu trúc: S + will + V (nguyên mẫu) + …
=> Do đó, từ cần điền là “will lose”.
* Notes:
- Because of + N/V-ing = Because + Clause
- behavior /bɪˈheɪ.vjɚ/: cách ứng xử, hành vi



	5
	
	Kiến thức về thì động từ
Tạm dịch: Bạn định sẽ nấu ăn cho bữa tiệc sao? Tôi thấy rất nhiều nguyên liệu trong nhà bếp.
=> Căn cứ vào nghĩa của câu ta suy ra chỗ trống cần chia ở thì tương lai gần (diễn tả hành động chắc chắn sẽ xảy ra vì có dấu hiệu ở hiện tại - a lot of ingredients)
- Cấu trúc: S + is/am/are + going to + V (nguyên mẫu) + …
=> Do đó, từ cần điền là “Are you going to cook”.
* Note: ingredient /ɪnˈɡriː.di.ənt/ (n): thành phần, nguyên liệu

	6
	
	Kiến thức về thì động từ
Tạm dịch: Tôi hứa tôi sẽ gọi ngay khi tôi đến sân bay.
Động từ được chia ở thì tương lai đơn để nói về một lời hứa trong tương lai và do câu bắt đầu với “I promise”.
- Cấu trúc: S + will + V (nguyên mẫu) + …
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “will call”.
* Note:
- Ta có cấu trúc sự phối thì với “as soon as”:
S + V (tương lai đơn) + as soon as + S + V (hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành)

	7
	
	Kiến thức về thì động từ
Tạm dịch: Chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về các vấn đề môi trường vào tuần tới theo kế hoạch.
=> Động từ trong chỗ trống cần được chia ở thì tương lai gần do diễn tả một dự định đã được lên kế hoạch từ trước (as planned - như kế hoạch)
- Cấu trúc: S + is/am/are + going to + V (nguyên mẫu) + …
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “are going to hold”.



	8
	
	Kiến thức về thì động từ
Tạm dịch: Tôi quên gọi điện cho bố rồi. Tôi sẽ gọi ngay sau bữa trưa.
Động từ được chia ở thì tương lai đơn để diễn tả một quyết định ngay tại thời điểm nói.
- Cấu trúc: S + will + V (nguyên mẫu) + …
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “will do”.

	9
	
	Kiến thức về thì động từ
Tạm dịch: Con người sẽ không lên sao Hỏa trước thế kỷ 22.
Ta thấy, câu trên diễn tả một dự đoán không có căn cứ => Ta chia động từ ở thì tương lai đơn.
- Cấu trúc: S + will + V (nguyên mẫu) + …
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “won’t go”.

	10
	
	Kiến thức về thì động từ
Tạm dịch: Linda và những người bạn thân nhất của cô ấy sẽ có một chuyến đi đến Phú Quốc. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này trong hơn một tháng.
=> Động từ được chia ở thì tương lai gần để diễn tả một dự định đã được lên kế hoạch từ trước.
- Cấu trúc: S + is/am/are + going to + V (nguyên mẫu)
=> Do đó, chỗ trống cần điền là “are going to take”.

	11
	B
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Chiếc váy đẹp này đã được mẹ tôi may cho tôi tuần trước.
Ta thấy câu trên có dấu hiệu của thì quá khứ đơn “last week” (tuần trước)
=> Ta chia động từ ở thì quá khứ đơn.



	
	
	Do chủ thể “dress” không thể tự thực hiện hành động => Ta chia động từ ở dạng bị động
- Cấu trúc bị động: was/ were + Vp2
=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	12
	B
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Những bông hoa và cây cối được tưới nước mỗi ngày.
=> Ta thấy câu trên có dấu hiệu của thì hiện tại đơn “every day” (mỗi ngày) => Ta chia động từ ở thì hiện tại hơn.
Do chủ thể “flowers and plants” không thể tự thực hiện hành => Ta chia động từ ở dạng bị động
- Cấu trúc: am/is/are + Vp2
=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	13
	B
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Hàng trăm bộ phim đã được CGV Cinemas trình chiếu từ tháng 1.
=> Ta thấy câu trên có dấu hiệu “since January” (từ tháng 1) => Ta chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành.
Do chủ thể “film” (bộ phim) không thể tự thực hiện hành động => Ta chia động từ ở dạng bị động
- Cấu trúc: have/has + been + Vp2
=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	14
	B
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Điện thoại được phát minh khi nào?’’ – “Vào năm 1876.”
Ta thấy câu trên có câu trả lời là “in 1876” là mốc thời gian trong quá khứ
=> Ta chia động từ ở thì quá khứ đơn



	
	
	Do chủ thể “the telephone” (chiếc điện thoại) không thể tự thực hiện hành động => Ta chia động từ ở dạng bị động
- Cấu trúc: was/were + Vp2
=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	15
	A
	Kiến thức về sự phối hợp thì và câu bị động
Tạm dịch: Công tác chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp đã hoàn thành khi các em học sinh đến.
* Cấu trúc của sự phối hợp thì với “by the time”:
By the time + S + V (quá khứ đơn), S + V (quá khứ hoàn thành)
=> Căn cứ vào nghĩa của câu trên, hành động chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp mang tính bị động và xảy ra trước nên chia bị động của thì quá khứ hoàn thành, hành động học sinh đến xảy ra sau nên chia thì quá khứ đơn và mang tính chủ động.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.
* Notes:
- ceremony /ˈser.ɪ.mə.ni/ (n): nghi lễ, buổi lễ, nghi thức
- preparation /prep.ərˈeɪ.ʃən/ (n): sự/công tác chuẩn bị

	16
	B
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Bạn có nghe thấy tiếng bước chân phía sau chúng ta không? Tôi nghĩ chúng ta đang bị theo dõi.
=> Ta thấy, câu trên diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói => ta chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn.
Căn cứ vào nghĩa của câu, ta chia động từ ở dạng bị động (is/am/are + being + Vp2).
=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	17
	A
	Kiến thức về câu bị động



	
	
	Tạm dịch: Máy tính của tôi đã đang được sửa chữa bởi anh trai của tôi vào thời điểm này tối qua.
Căn cứ vào “at this time last night” ta chia động từ về thì quá khứ tiếp diễn.
Do chủ thể là “My computer” (Máy tính của tôi) không thể tự thực hiện hành động => Chia động từ ở dạng bị động (was/were + being + Vp2).
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	18
	A
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Công việc này sẽ được hoàn thành bởi nhóm tiếp thị vào thứ Hai tới.
Căn cứ vào “next Monday” => Ta chia động từ ở thì tương lai đơn.
Do chủ thể là “This work” (Công việc này) không thể tự thực hiện hành động => Chia động từ ở dạng bị động (will + be + Vp2).
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	19
	C
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Rất nhiều hoạt động dọn dẹp sẽ được tổ chức bởi câu lạc bộ của chúng tôi vào cuối tuần này.
Động từ được chia ở tương lai gần để diễn tả dự định trong tương lai.
Do chủ thể là “clean-up activities” (các hoạt động dọn dẹp) không thể tự thực hiện hành động => Chia động từ ở dạng bị động (is/am/are going to + be + Vp2).
=> Do đó, ta chọn đáp án C.

	20
	C
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Các báo cáo này phải được kiểm tra bởi người quản lý.



	
	
	Ta thấy, câu trên diễn tả sự cần thiết, bắt buộc phải làm và chủ thể là “These reports” (Các báo cáo này) không thể tự thực hiện hành động => Chia động từ ở dạng bị động (must + be + Vp2).
=> Do đó, ta chọn đáp án C.

	21
	
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Các thành viên câu lạc bộ sẽ dọn dẹp tất cả các lớp học.
* Cấu trúc bị động của thì “tương lai đơn”:
- Chủ động: S + will + V (nguyên thể) + O + …
=> Bị động: S’ (O) + will + be + Vp2 + (by S) + …
=> Do đó, ta viết lại câu như sau: “All the classrooms will be cleaned up by the club members.”

	22
	
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Các em học sinh đang luyện tập bài thuyết trình của họ về bảo vệ môi trường.
* Cấu trúc bị động của thì “hiện tại tiếp diễn”:
- Chủ động: S + is/are/are + V-ing + O + …
=> Bị động: S’ (O) + is/am/are + being + Vp2 + (by S) + …
=> Do đó, ta viết lại câu như sau: “Their presentation on environmental protection is being practiced by the students.”

	23
	
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Ngày càng nhiều người áp dụng lối sống xanh.
* Cấu trúc câu bị động của thì “hiện tại đơn”:
- Chủ động: S + is/am/are + O + … /S + V (s,es) + O + …
=> Bị động: S’ (O) + is/am/are + Vp2 + (by S) + …



	
	
	=> Do đó, ta viết lại câu như sau: “A green lifestyle is adopted by more and more people.”
* Notes:
- lifestyle /ˈlaɪf.staɪl/ (n): lối sống, phong cách sống
- adopt /əˈdɒpt/ (v): nhận con nuôi; chấp nhận, áp dụng; thông qua

	24
	
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Chúng ta nên mang theo túi tái sử dụng khi đi mua sắm.
* Cấu trúc câu bị động của “should + V”:
- Chủ động: S + should + V + O + …
=> Bị động: S’ (O) + should + be + Vp2 + (by S) + …
=> Do đó, ta viết lại câu như sau: “A reusable bag should be brought when we go shopping.”
* Note: reusable /ˌriːˈjuː.zə.bəl/ (adj): có thể tái sử dụng

	25
	
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Bạn đã thảo luận vấn đề với ai chưa?
* Cấu trúc câu bị động thì “hiện tại hoàn thành” (câu nghi vấn):
- Chủ động: Have/has + S + Vp2 + O…?
=> Bị động: Have/has + S’ (O) + been + Vp2 + (by S)…?
=> Do đó, ta viết lại câu như sau: “Has the problem been discussed with anyone?”
* Note: discuss /dɪˈskʌs/ (v): thảo luận, tranh luận; bàn cãi

	TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP

	1
	B
	Kiến thức về câu giao tiếp
Tạm dịch:



	
	
	John đang nói chuyện với Mike về kế hoạch cuối tuần của anh ấy. Mike: Bạn định làm gì vào cuối tuần này, John?
John: ______.
A. Mình sẽ về nhà ngay bây giờ.
B. Không có gì đặc biệt. Mình có một cuộc họp.
C. Mình không biết về điều đó.
D. Mình. Tôi có một cái gì đó để ăn.
Ta thấy câu hỏi bắt đầu bằng What (cái gì) chứ không phải câu hỏi “yes/no” loại đáp án D và dựa theo nghĩa sẽ loại đáp án A. Trong giao tiếp để trả lời lịch sự thì không nên nói “I don’t know” (Mình không biết) nên loại C.
=> Do đó đáp án phù hợp nhất về ngữ cảnh và nghĩa là B.

	2
	A
	Kiến thức về câu giao tiếp Tạm dịch:
John đang nói chuyện với Mike về câu lạc bộ mà anh ấy sẽ tham gia. Mike: Bạn tham gia câu lạc bộ nào?
John: ______
A. Một câu lạc bộ do Đoàn Thanh niên điều hành.
B. Câu lạc bộ ở đằng kia.
C. Mình thường đến đó vào buổi tối.
D. Nó thực sự lớn.
Ta thấy câu hỏi bắt đầu bằng (What) cái gì không hỏi nơi chốn (Where) nên loại đáp án B, cũng không hỏi về thời gian (When) nên loại đáp án C, không hỏi về How (trông như thế nào) nên loại đáp án D.
=> Do đó đáp án phù hợp nhất về nghĩa là A.



	3
	D
	Kiến thức về câu giao tiếp Tạm dịch:
John đang nói chuyện với Mike về câu lạc bộ mà anh ấy sẽ tham gia. Mike: Câu lạc bộ của bạn có một số hoạt động xã hội không?
John: ______
A. Mọi người giúp mình làm bài tập với.
B. Chà, chúng ta luôn đợi người khác.
C. Không. Mình không đồng ý.
D. Chắc chắn rồi. Mục đích của nó là để bảo vệ môi trường.
Câu hỏi không yêu cầu đưa ra sự đồng ý hay không nên loại đáp án C (dễ chọn ngay vì thấy có “No”)
=> Căn cứ vào nghĩa của câu ta chọn đáp án phù hợp nhất là D.

	4
	A
	Kiến thức về câu giao tiếp Tạm dịch:
John đang nói chuyện với Mike về câu lạc bộ mà anh ấy đang tham gia.
Mike: Bạn định dọn dẹp trường học với câu lạc bộ của bạn vào cuối tuần này phải không?
John: ______
A. Làm sao bạn biết điều đó?
B. Đúng. Chính là nó.
C. Tôi rất vui về điều đó.
D. Họ không có bất kỳ kế hoạch nào.
Nhìn qua các đáp án ta loại trừ được đáp án C và D vì không phù hợp về nghĩa nhất. Đáp án B (gây nhiễu) tuy có “yes” nhưng khi dịch ra nghĩa



	
	
	không phù hợp bằng đáp án A. (“làm thế nào bạn biết về nó” đây là câu hỏi lại nhưng ngầm đồng ý là có)
=> Do đó, ta chọn đáp án phù hợp nhất là A.

	5
	C
	Kiến thức về câu giao tiếp Tạm dịch:
John đang nói chuyện với Mike về câu lạc bộ mà anh ấy đang tham gia. Mike: Mình có thể tham gia câu lạc bộ không?
John: ______
A. Không. Mình không. B. Vâng, bạn sẽ ổn.
C. Có, tất nhiên là được chứ. D. Không, bạn không nên.
Ta có thể xem đây là câu hỏi trả lời “yes/no” nhưng các đáp án đều xuất hiện nên sẽ xét về nghĩa.
=> Căn cứ vào ngữ cảnh và nghĩa của câu ta chọn đáp án C.

	ĐỌC ĐIỀN

	1
	B
	Kiến thức về từ vựng
* Xét các đáp án
A. cause /kɑːz/ (v): gây ra
B. contribute /kənˈtrɪb.juːt/ (v): đóng góp
C. induce /ɪnˈduːs/ (v): gây ra
D. result /rɪˈzʌlt/ (v): kết quả
Ta có cụm: Contribute to…: góp phần vào…
=> Đáp án là B
Tạm dịch: Densely populated areas, growing car ownership, as well as narrow roads brought for much lower volumes of traffic all (1) ______to this.



	
	
	Các khu vực đông dân cư, tỷ lệ sở hữu ô tô ngày càng tăng, cũng như các con đường hẹp khiến lưu lượng giao thông thấp hơn nhiều đều góp phần vào điều này.

	2
	D
	Kiến thức về từ vựng
* Xét các đáp án
A. pension /ˈpen.ʃən/ (n): tiền trợ cấp, lương hưu
B. fine /faɪn/ (n): tiền phạt
C. stipend /ˈstaɪ.pend/ (n): khoản chi tiêu
A. fee /fiː/ (n): học phí, phí, tiền trả cho một dịch vụ nào đó Xét về ngữ cảnh của câu
=> Đáp án là D
Tạm dịch: In 1975, Singapore decided to introduce a congestion charge a (2) ______paid by drivers entering the most traffic-heavy zones of the city.
Năm 1975, Singapore quyết định áp dụng phí tắc nghẽn do người lái xe phải trả khi đi vào các khu vực đông đúc nhất của thành phố.

	3
	D
	Kiến thức về liên từ
* Xét các đáp án
A. otherwise /ˈʌð.ɚ.waɪz/: nếu không
B. because /bɪˈkɑːz/: bởi vì
C. so /soʊ/: do vậy, do đó
D. but /bət/: nhưng
Xét về ngữ cảnh của câu
=> Đáp án là D



	
	
	Tạm dịch: London introduced a congestion charge in 2003. Public opinion was initially opposed to the idea, (3) ______people soon became more supportive of the scheme.
London đã áp dụng một mức phí tắc nghẽn vào năm 2003. Dư luận ban đầu phản đối ý tưởng này, nhưng mọi người nhanh chóng ủng hộ kế hoạch này hơn.

	4
	C
	Kiến thức về lượng từ
* Xét các đáp án
A. other + N đếm được số nhiều/ N không đếm được: những cái/người khác
B. little + N không đếm được: rất ít, hầu như không
C. number /ˈnʌm.bɚ/: số, số lượng
D. many + N số nhiều: nhiều
Ta có cấu trúc: The number of + N số nhiều + V (số ít)...: số lượng…
=> Đáp án là C
Tạm dịch: Despite this, its first decade brought mixed success, and the
(4) ______of cars in the city fell by only 10%.
Mặc dù vậy, thập kỷ đầu tiên của nó đã mang lại những thành công trái chiều và số lượng ô tô trong thành phố chỉ giảm 10%.

	5
	A
	Kiến thức về đại từ và trạng từ quan hệ
* Xét các đáp án
A. which: ĐTQH thay thế cho danh từ chỉ vật, có vai trò làm tân ngữ hoặc chủ ngữ trong câu, có thể đứng sau dấu phẩy để thay thế cho ý nghĩa của mệnh đề trước đó.
B. where: Trạng từ quan hệ thay thế từ chỉ nơi chốn.



	
	
	C. who: ĐTQH thay thế cho danh từ chỉ người, có vai trò làm tân ngữ hoặc chủ ngữ trong câu.
D. that: ĐTQH thay thế cho danh từ chỉ người và hoặc chỉ vật, có vai trò làm tân ngữ hoặc chủ ngữ trong câu, không đứng sau dấu phẩy.
Tạm dịch: However, the scheme proved massively profitable, (5) ______ allowed the city council to invest in other measures aimed at improving traffic conditions in London.
Tuy nhiên, kế hoạch này đã cho thấy lợi nhuận lớn, cho phép hội đồng thành phố đầu tư vào các biện pháp khác nhằm cải thiện điều kiện giao thông ở London.
Xét về ý nghĩa của câu,
=> Đáp án là A

	
	DỊCH
	Nhiều thành phố lớn trên thế giới đã phải chật vật để bắt kịp với sự gia tăng lưu lượng giao thông trong thời gian gần đây. Các khu vực đông dân cư, tỷ lệ sở hữu ô tô ngày càng tăng, cũng như các đường hẹp khiến lưu lượng giao thông thấp hơn nhiều đều góp phần vào điều này. Năm 1975, Singapore quyết định áp dụng phí tắc nghẽn do người lái xe phải trả khi đi vào các khu vực đông đúc nhất của thành phố. London đã đưa ra một mức phí tắc nghẽn vào năm 2003. Dư luận ban đầu phản đối ý tưởng này, nhưng mọi người nhanh chóng ủng hộ kế hoạch này hơn. Mặc dù vậy, thập kỷ đầu tiên của nó đã mang lại những thành công trái chiều và số lượng ô tô trong thành phố chỉ giảm 10%. Tuy nhiên, kế hoạch này đã cho thấy lợi nhuận lớn, cho phép hội đồng thành phố đầu tư vào các biện pháp khác nhằm cải thiện điều kiện giao thông ở London. Chúng bao gồm làn đường dành cho xe đạp, khu vực dành cho người đi bộ và mặt đường tốt hơn.

	ĐỌC HIỂU

	6
	A
	Câu nào sau đây có thể trở thành tiêu đề của đoạn văn?
A. Ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam.
B. Ô nhiễm nguồn nước trên thế giới.



	
	
	C. Ô nhiễm nguồn nước: Số liệu thống kê.
D. Ô nhiễm nguồn nước: Đâu là nguyên nhân chính?
Căn cứ vào thông tin toàn bài:
Ngoài đoạn thứ nhất tác giả có đề cập đến các con số thống kê mức độ ô nhiễm của việt Nam và các quốc gia khác, các đoạn văn còn lại đều đề cập đến tình hình, nguyên nhân hay các vấn đề do ô nhiễm nguồn nước ở việt Nam.
Đoạn 2 - A reason for water pollution in Vietnam (nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam).
Đoạn 3 - As a result, in many places of Vietnam, especially remote areas, people get diseases … (Hậu quả là, nhiều nơi ở Việt Nam, đặc biệt là vùng sâu, nhiều người mắc bệnh…).
Đoạn 4 - the government and businesses to take responsibility for water pollution. (Chính phủ và doanh nghiệp cần phải chịu trách nhiệm về ô nhiễm nguồn nước).
=> Đáp án là A

	7
	C
	Theo đoạn 1, câu nào sau đây là không đúng?
A. 5/12 quốc gia đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại dương tính đến năm 2018 là ở Đông Nam Á.
B. Phân hủy một túi ni lông cần nhiều thời gian hơn rất nhiều so với việc sản xuất ra nó.
C. Việt Nam xếp thứ 4 trong danh sách các quốc gia ở Đông Nam Á đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại dương.
D. Trong thập kỷ gần đây, nguyên nhân chính của các vấn đề về môi trường là các quốc gia đang phát triển.
Căn cứ vào thông tin đoạn 1:
A group of researchers and experts in America and Australia listed 12 countries affecting considerably to the ocean by the year 2018 and



	
	
	Southeast Asia area has up to 5 representatives: Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, and the Philippines. China ranks the first with nearly
8.8 million plastic wastes, and Vietnam ranks the fourth with 1.8 million. (…) In addition, the unexpected fact is that it takes only 5 seconds to produce a plastic bag, 1 second to throw, but up to 500 or even 1000 years to decompose.
(Một nhóm các nhà nghiên cứu và chuyên gia của Mỹ và Australia đã liệt kê 12 quốc gia đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại dương tính đến năm 2018 và khu vực Đông Nam Á có đến 5 đại diện: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines. Trung Quốc đứng đầu với gần 8,8 triệu tấn rác thải nhựa, và Việt Nam xếp thứ 4 với 1,8 triệu tấn. (…) Thêm vào đó, một sự thật không ngờ là chỉ mất 5 giây để sản xuất ra 1 túi ni lông, 1 giây để vứt nó đi, nhưng cần tới 500 hay thậm chí 1.000 năm mới phân hủy được nó).
Như vậy, Việt Nam xếp thứ 4/12 quốc gia trên thế giới, không phải thứ 4/5 các quốc gia ở Đông Nam Á.
=> Đáp án là C

	8
	D
	Từ “which” trong đoạn 2 đề cập đến ______.
A. nhiều công ty và doanh nghiệp
B. nước thải
C. sông và suối
D. việc không xử lý rác thải và xả nước thải ra sông suối của các công ty và doanh nghiệp
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
A reason for water pollution in Vietnam is that many companies and enterprises cannot manage rubbish and then pour wastes into rivers and streams, which the government cannot control at all. (Nguyên nhân cho
sự ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam là nhiều công ty và doanh nghiệp không



	
	
	thể xử lý rác thải và sau đó xả nước thải vào sông và suối, điều mà chính phủ không thể kiểm soát hết được).
“Which” ở đây thay thế cho mệnh đề phía trước.
=> Đáp án là D

	9
	D
	Những câu sau đây là nguyên nhân tại sao người Việt ở vùng sâu lại bị nhiều căn bệnh do nguồn nước, ngoại trừ ______.
A. nhiều hộ gia đình không có nước máy và nhà vệ sinh hợp vệ sinh.
B. nước từ các giếng nước đào bằng tay không đủ sạch.
C. họ không có hệ thống lọc nước.
D. nhiều loài sinh vật dưới nước chết vì ô nhiễm nguồn nước do hóa chất.
Căn cứ vào thông tin đoạn 3:
As a result, in many places of Vietnam, especially remote areas, people get diseases like cholera, diarrhea or skin diseases as having to use water from rivers and streams. The basic reason is that many households are not supplied with piped water and hygienic latrines, so they do not have water to use or they do not have a water filtration system. Also, many people take the water from hand-dug wells that are not surely clean. In another hand, many marine creatures died from water pollution due to its heavy chemicals.
(Hậu quả là, nhiều nơi ở Việt Nam, đặc biệt là ở vùng sâu, nhiều người mắc các loại bệnh như là dịch tả, tiêu chảy hay các bệnh ngoài da do dùng nước từ các con sông và suối. Nguyên nhân cơ bản là nhiều hộ gia đình không có nước máy và nhà vệ sinh hợp vệ sinh, vì vậy họ không có nước để sử dụng hay hệ thống lọc nước. Hơn nữa, nước mà nhiều người lấy từ các giếng đào bằng tay không thật sự sạch. Mặt khác, nhiều loài sinh vật dưới nước đã chết vì ô nhiễm nguồn nước do hóa chất).
Như vậy, “việc các loài sinh vật dưới nước chết vì ô nhiễm nguồn nước do hóa chất” ở câu D là một hậu quả khác của ô nhiễm nguồn nước, không phải là nguyên nhân gây ra bệnh tật cho mọi người.



	
	
	=> Đáp án là D

	10
	B
	Từ “urgent” trong đoạn cuối có nghĩa là gì?
A. không quan trọng	B. cấp thiết
C. căng thẳng	D. nguy hiểm
Căn cứ vào thông tin đoạn cuối:
It is constantly urgent for the government and businesses to take responsibility for water pollution. (Việc chính phủ và các doanh nghiệp phải có trách nhiệm trong việc ô nhiễm nguồn nước là luôn luôn cấp thiết).
Từ đồng nghĩa: urgent (cấp thiết) = pressing.
=> Đáp án là B



UNIT 2 - 15-MINUTE TEST

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	C
	Kiến thức về thì động từ
* Ta có:
- Diễn tả 1 quyết định tại thời điểm nói => chia động từ ở thì tương lai đơn Tạm dịch: Cái áo này trông đẹp. Tôi sẽ mua nó.
=> Do đó, C là đáp án phù hợp

	2
	A
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Dấu hiệu “have made a reservation” chỉ hành động sắp xảy ra và kế hoạch đã được lên lịch sẵn => chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn hoặc thì tương lai gần với chủ ngữ “We”
Tạm dịch: Tôi đã đặt trước. Chúng ta sẽ ăn tối ở nhà hàng Hoa Sữa gần đó.
=> Do đó, A là đáp án phù hợp

	3
	D
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Diễn tả 1 dự đoán chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai do có căn cứ trên tình huống hiện tại “The sun is shining” => chia động từ ở thì tương lai gần với chủ ngữ “It”
Tạm dịch: Mặt trời đang tỏa sáng. Đây sẽ là 1 ngày đáng yêu.
=> Do đó, D là đáp án phù hợp

	4
	B
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Diễn tả 1 dự đoán không có căn cứ => chia động từ ở thì tương lai đơn Tạm dịch: Đừng gây ồn ào nữa nếu không người hàng xóm sẽ tức giận.
=> Do đó, B là đáp án phù hợp

	5
	B
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Diễn tả dự đoán dựa vào tình huống ở hiện tại => chia động từ ở thì tương lai gần với chủ ngữ “she”
Tạm dịch: Cô ấy không thích Kate, vì vậy cô ấy sẽ không mời Kate đến nhà của mình.
=> Do đó, B là đáp án phù hợp

	6
	D
	Kiến thức về thì động từ



	
	
	*Ta có:
- Diễn tả 1 dự đoán không có căn cứ và câu bắt đầu với cụm “I’m sure” => chia động từ ở thì tương lai đơn
Tạm dịch: Tôi chắc chắn John sẽ rất vui khi gặp bạn.
=> Do đó, D là đáp án phù hợp

	7
	A
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Diễn tả 1 dự đoán không có căn cứ => chia động từ ở thì tương lai đơn Tạm dịch: Cô ấy sẽ không trả lời điện thoại dù cho bất cứ ai gọi cô ấy.
=> Do đó, A là đáp án phù hợp

	8
	C
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Diễn tả 1 lời hứa => chia động từ ở thì tương lai đơn Tạm dịch: Bạn sẽ có thể nhìn rõ hơn với chiếc kính mới này.
=> Do đó, C là đáp án phù hợp

	9
	B
	Kiến thức về thì động từ
*Ta có:
- Diễn tả 1 dự đoán không có căn cứ và câu bắt đầu với cụm “I don’t think” => chia động từ ở thì tương lai đơn
Tạm dịch: Tôi không nghĩ anh ấy sẽ lấy chiếc xe đó vì nó cũ và không đáng tin cậy.
=> Do đó, B là đáp án phù hợp

	10
	A
	Kiến thức về thì động từ
* Ta có:
- Diễn tả 1 dự đoán chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai do có căn cứ trên tình huống hiện tại “Look at the child’s face” => chia động từ ở thì tương lai gần với chủ ngữ “He”
Tạm dịch: Nhìn mặt đứa trẻ kìa. Thằng bé sắp khóc rồi.
=> Do đó, A là đáp án phù hợp

	11
	D
	Kiến thức về cụm từ
* Ta có:
- aim at doing sth: đặt mục tiêu làm gì
Tạm dịch: Cô ấy đặt mục tiêu tham gia Câu lạc bộ Môi trường để cùng những người khác làm sạch môi trường của chúng ta.
=> Do đó, D là đáp án phù hợp



	12
	B
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án:
A. aware /əˈweə(r)/ (a): có nhận thức hoặc hiểu biết
B. awareness /əˈweənəs/ (n): sự nhận thức
C. unaware /ˌʌnəˈweə(r)/ (a): không có nhận thức hoặc hiểu biết
D. unawareness /ˌʌnəˈweənəs/ (n): sự không nhận thức
*Ta có:
- Dựa vào trật tự từ: theo sau sở hữu cách là một danh từ; dựa vào dịch nghĩa => chỉ có đáp án B phù hợp để điền vào chỗ trống
Tạm dịch: Giải pháp tốt nhất là nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường và ảnh hưởng của ô nhiễm.
=> Do đó, B là đáp án phù hợp

	13
	A
	Kiến thức về cụm động từ
*Xét các đáp án:
A. Turning off: tắt thiết bị; làm tổn thương
B. Turning on: bật thiết bị; tấn công
C. Turning up: xuất hiện, tìm thấy
D. Turning down: vặn nhỏ; từ chối
Tạm dịch: Tắt các thiết bị khi chúng không được sử dụng là 1 trong những cách dễ nhất để tiết kiệm năng lượng.
=> Do đó, A là đáp án phù hợp

	14
	C
	Kiến thức về từ vựng
Từ cần điền là một tính từ do đứng trước danh từ “bottle”
*Xét các đáp án:
A. renewable /rɪˈnjuːəbl/ (a): tái tạo
B. remarkable /rɪˈmɑːkəbl/ (a): đáng chú ý
C. refillable /ˌriːˈfɪləbl/ (a): có thể đổ đầy được
D. resolved /rɪˈzɒlvd/ (a): quyết tâm
Tạm dịch: Chúng ta nên khuyến khích mọi người sử dụng chai có thể đổ đầy lại được để giảm thiểu rác thải nhựa.
=> Do đó, C là đáp án phù hợp

	15
	D
	Kiến thức về cụm động từ
*Xét các đáp án:
A. cutting down: giảm xuống, đốn cây



	
	
	B. cleaning up: dọn dẹp
C. breaking down: hỏng hóc, chia tay
D. throwing away: ném đi, bỏ rơi vãi
Tạm dịch: Trẻ em nên được dạy cách phân loại và tái chế các vật dụng trong nhà thay vì vứt bỏ chúng.
=> Do đó, D là đáp án phù hợp



UNIT 2 - 45-MINUTE TEST

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	D
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “u”:
*Xét các đáp án:
A. pollute /pəˈluːt/
B. reduce /rɪˈduːs/
C. fortune /ˈfɔːtʃuːn/
D. rubbish /ˈrʌbɪʃ/
=> Đáp án D âm “u” được phát âm là /ʌ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /uː/.

	2
	A
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “i”:
*Xét các đáp án:
A. improve /ɪmˈpruːv/
B. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/
C. organize /ˈɔːɡənaɪz/
D. criteria /kraɪˈtɪriən/
=> Đáp án A âm “i” được phát âm là /ɪ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /aɪ/.

	3
	B
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. beautiful /ˈbjuːtɪfl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /juː/.
B. conclusion /kənˈkluːʒn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
C. regular /ˈreɡjələr/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/
D. difference /ˈdɪfrəns/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.



	4
	A
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, danh từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
B. adopt /əˈdɒpt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
C. event /ɪˈvent/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm rơi vào âm cuối kết thúc với nhiều hơn 1 phụ âm.
D. aware /əˈwer/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc,trọng âm không rơi vào âm /ə/.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	5
	D
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. protection /prəˈtekʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
B. activity /ækˈtɪvəti/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi –y làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ cuối lên.
C. achievement /əˈtʃiːvmənt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, hậu tố - ment không làm thay đổi trọng âm của từ gốc; với từ “achieve” trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /iː/ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.
D. interesting /ˈɪntrestɪŋ/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	6
	C
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Chính phủ nên tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.
=> issue /ˈɪʃuː/ (n): vấn đề
*Xét các đáp án:
A. concerns /kənˈsɜːnz/ (n): mối lo ngại, lo lắng
B. views /vjuːz/ (n): tầm nhìn, sự nhìn
C. matters /ˈmætərz/ (n): vấn đề, chủ đề



	
	
	D. editions /ɪˈdɪʃnz/ (n): phiên bản, lần xuất bản
=> Do đó: issues ~ matters
*Note:
+organize /ˈɔːɡənaɪz/ (v): tổ chức, thiết lập
+raise sb’s awareness of sth: nâng cao nhận thức của ai về cái gì

	7
	A
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày của bạn có thể giúp giảm khí thải mà bạn tạo ra.
=> habit /ˈhæbɪt/ (n): thói quen
*Xét các đáp án:
A. routines /ruːˈtiːn/ (n): thói thường ngày, lệ thường
B. rules /ruːlz/ (n): quy tắc
C. addictions /əˈdɪkʃnz/ (n): sự say mê, nghiện
D. weakness /ˈwiːknəs/ (n): điểm yếu
=> Do đó: habits ~ routines
*Note:
+change in sth: sự thay đổi về cái gì
+help (to) do sth: giúp làm gì
+footprint  /ˈfʊtprɪnt/  (n):  thước  đo  lượng  tài  nguyên  trên Trái đất được sử dụng bởi một người hoặc một nhóm dân cư sống theo một cách cụ thể
=> Người ta hay dùng cụm: carbon footprint: dáu cha n carbon đượ c định nghĩa là tổng lượng khí nhà kính được sản xuất để hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho các hoạt động của con người.

	8
	D
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Sử dụng các sản phẩm xanh cũng là một cách để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon.
=> save /seɪv/ (v): tiết kiệm, giữ gìn
*Xét các đáp án:
A. rescue /ˈreskjuː/ (v): giải cứu
B. recover /rɪˈkʌvər/ (v): hồi phục, cứu sống lại
C. gather /ˈɡæðər/ (v): tập hợp
D. waste /weɪst/ (v): lãng phí



	
	
	=> Do đó: save >< waste

	9
	B
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Ăn thực phẩm hữu cơ giúp giảm lượng hóa chất độc hại vào cơ thể.
=> harmful /ˈhɑːmfl/ (a): có hại, gây tai hại
*Xét các đáp án:
A. toxic /ˈtɒksɪk/ (a): chứa chất độc
B. healthy /ˈhelθi/ (a): khỏe mạnh, lành mạnh
C. disadvantageous /ˌdɪsædvənˈteɪdʒəs/ (a): bất lợi, thiệt thòi
D. hazardous /ˈhæzədəs/ (a): mạo hiểm, nguy hiểm
=> Do đó: harmful >< healthy
*Note: take in (prv): hấp thụ, tiêu thụ

	10
	C
	Kiến thức về từ loại
A. usable /ˈjuːzəbl/ (a): có thể sử dụng được
B. reuse /ˌriːˈjuːz/ (v): sử dụng lại
C. reusable /ˌriːˈjuːzəbl/ (a): có thể sử dụng lại
D. useful /ˈjuːsfl/ (a): hữu ích, có ích
=> Ta cần một tính từ đứng trước danh từ “bag” và sau mạo từ “a”
Tạm dịch: Họ khuyên chúng ta nên mang theo một chiếc túi có thể tái sử dụng khi đi mua sắm.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án C
*Note: S + recommend/advise/… that S + V/should V: công thức giả định cách để nhấn mạnh

	11
	B
	Kiến thức về liên từ
A. in spite of + N/V-ing: bất chấp, mặc kệ
B. instead of + N/V-ing: thay vì
C. due to + N/V-ing: bởi vì
D. because of + N/V-ing: bởi vì
=> Ta cần một liên từ mang nghĩa “thay vì, thay cho”, vì vậy ta chọn đáp án B
Tạm dịch: Anh ấy bắt đầu đạp xe đi làm thay vì lái ô tô riêng vào tuần trước.



	
	
	*Note: start to do sth /V-ing: bắt đầu làm gì

	12
	A
	Kiến thức về cụm động từ
A. break down (prv): bị hỏng (xe), ngừng máy, tan vỡ, phân chia thành những phần nhỏ hơn
B. break up (prv): chia tay; bắt đầu kì nghỉ hè
C. turn down (prv): từ chối một đề nghị
D. turn up (prv): có mặt; tăng nhiệt độ, âm lượng	; làm ngắn quần áo
Tạm dịch: Các nhà khoa học cho biết, vật liệu này phải mất nhiều năm mới có thể phân hủy thành nhiều mảnh nhỏ.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án A
*Note:
+take + time (for sb) to do sth: tốn ai bao nhiêu thời gian để làm gì
+material /məˈtɪəriəl/ (n): vật liệu

	13
	A
	Kiến thức về cụm động từ
A. turned off – turn off (prv): tắt (thiết bị, máy móc)
B. turned on – turn on (prv): bật (thiết bị, máy móc)
C. turned up – turn up (prv): có mặt; tăng nhiệt độ, âm lượng	; làm ngắn quần
áo (bằng cách gập lên)
D. turned down – turn down (prv): từ chối một đề nghị
Tạm dịch: Nên tắt các thiết bị gia dụng để tiết kiệm năng lượng và tránh những trường hợp nguy hiểm.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án A
*Note:
+appliance /əˈplaɪəns/ (n): thiết bị, dụng cụ
+dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ (a): nguy hiểm, hiểm nghèo

	14
	D
	Kiến thức về từ loại
A. electric /ɪˈlektrɪk/ (a): dùng trước các danh từ khi đề cập đến máy móc, dụng cụ sử dụng điện năng hay tạo ra năng lượng bằng điện. Thí dụ, “an electric generator” (máy phát điện), “an electric cooker” (nồi nấu bằng điện), “an electric iron” (bàn ủi điện).



	
	
	B. electrical /ɪˈlektrɪkl/ (a): khi đề cập điện một cách tổng quát. Electrical thường đặt trước các danh từ như equipment (trang thiết bị), appliance (đồ dùng trong nhà), component (thành phần).
C. electrically /ɪˈlektrɪkli/ (adv): bằng cách sử dụng hoặc tạo ra điện năng
D. electricity /ɪˌlekˈtrɪsəti/ (n): điện năng, điện lực
=> Ta cần một danh từ để bổ nghĩa cho động từ “wastes”. Do đó, ta chọn đáp án D.
Trạng từ trong tình huống này không hợp nghĩa.
Tạm dịch: Mỗi thói quen nhỏ của chúng ta như ra khỏi phòng vẫn bật đèn, gây lãng phí điện.

	15
	C
	Kiến thức về từ loại
A. polluted - pollute /pəˈluːt/ (V-ed): làm ô nhiễm
B. pollution /pəˈluːʃn/ (n): sự ô nhiễm, sự làm ô uế
C. pollute /pəˈluːt/ (v): làm ô nhiễm
D. polluting - pollute /pəˈluːt/ (V-ing): làm ô nhiễm
=> Ta cần một động từ nguyên mẫu đứng sau “will” để tạo thành cấu trúc song song với động từ nguyên mẫu “make”. Do đó, ta chọn đáp án C
Tạm dịch: Chúng ta không nên xả rác bừa bãi ra đường vì sẽ làm bẩn đường phố và ô nhiễm môi trường.
*Note:
+litter /ˈlɪtə(r)/ (n): rác thải như giấy, lon, chai nhựa…
+make sth adj: khiến cái gì như thế nào

	16
	B
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Rác sẽ được nhặt ở chợ trung tâm và các con đường xung quanh trường học.
Dựa vào nghĩa và chủ ngữ là “rubbish”, động từ mang nghĩa bị động là “được nhặt”. Ta có công thức bị động với “will”: will + be + Vp2/ed.
=> Do đó, ta chọn đáp án B
*Note: pick up (prv): nhặt cái gì đó lên, đón ai đó

	17
	C
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu



	
	
	Ta có cụm từ: keen on +V-ing: thích làm gì
=> Do đó, ta chọn đáp án C.
Tạm dịch: Các học sinh rất thích tham gia các hoạt động tình nguyện vì chúng có thể kết bạn mới.
*Note:
+make friend: kết bạn
+voluntary /ˈvɒləntri/ (a): tự nguyện, tự giác

	18
	B
	Kiến thức về từ vựng
A. improvement /ɪmˈpruːvmənt/ (n): sự cải thiện
B. difference /ˈdɪfrəns/ (n): sự khác biệt, sự khác nhau
C. diversity /daɪˈvɜːsəti/ (n): sự đa dạng
D. contrast /ˈkɒntrɑːst/ (n): sự tương phản, sự trái ngược
Tạm dịch: Chúng ta có thể cải thiện môi trường trong trường học của mình theo nhiều cách và ngay cả những hành động nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B
*Note:
+environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ (n): môi trường
+make a difference: tạo ra sự khác nhau

	19
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. estimation /ˌestɪˈmeɪʃn/ (n): sự đánh giá, sự ước lượng
B. diffusion /dɪˈfjuːʒn/ (n): sự truyền tin; sự truyền bá
C. ejection /ɪˈdʒekʃn/ (n): sự đuổi khỏi, sự đuổi ra
D. emission /ɪˈmɪʃn/ (n): sự bốc hơi, sự tỏa ra
Tạm dịch: Việc phát thải khí nhà kính có thể gây ra biến đổi khí hậu.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D
*Note: climate change/ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/ (n): sự biến đổi khí hậu

	20
	C
	Kiến thức về giới từ



	
	
	Ta có cấu trúc: lead to sth = result in: gây ra, dẫn đến
=> Do đó, ta chọn đáp án C
Tạm dịch: Quá nhiều CO2 trong khí quyển có thể dẫn đến tăng nhiệt độ toàn cầu và ô nhiễm không khí, phá hủy thế giới tự nhiên.
*Note: Temperature /ˈtemprətʃə(r)/ (n): nhiệt độ

	21
	A
	Kiến thức về từ vựng
A. compulsory /kəmˈpʌlsəri/ (a): bắt buộc
B. helpful /ˈhelpfl/ (a): hữu ích, có ích
C. good /ɡʊd/ (a): tốt, hay
D. useful /ˈjuːsfl/ (a): hữu ích, có ích
Tạm dịch: Tuân theo các quy định của trường là bắt buộc đối với mọi giáo viên và học sinh. Họ không được phép đi học muộn.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án A
*Note:
+follow = adhere to = comply with: theo như, tuân theo
+allow sb to do sth: cho phép ai làm gì
=> be allowed to do sth: được phép làm gì
+be compulsory (for somebody/something) to do something: bắt buộc (ai) làm gì

	22
	D
	Kiến thức về giới từ
Ta có cấu trúc: impact/ influence on/upon sth: ảnh hưởng/tác động lên cái gì
=> Do đó, ta chọn đáp án D
Tạm dịch: Những hoạt động đơn giản này có thể giúp giảm lượng khí thải carbon của bạn và tác động của bạn đến môi trường.

	23
	C
	Kiến thức về từ loại
Tạm dịch: Các mẫu xe thân thiện với môi trường luôn có sức hút lớn tại các triển lãm.



	
	
	=> Sau động từ “attract” cần một cụm động từ. Ta có “great” là tính từ => sau đó cần danh từ, không phải danh động từ. Cần phân biệt 2 từ sau:
- attending - attend /əˈtend/(v-ing): tham dự, tham gia
- attention /əˈtenʃn/(a): sự chú ý
Thêm vào đó ta có attract one’s attention: thu hút sự chú ý của ai
=> Sửa lỗi: attending => attention
*Note: Eco-friendly /ˌiːkəʊ ˈfrendli/ (a): thân thiện với môi trường

	24
	B
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: Tài nguyên thiên nhiên đang được bảo vệ vì các vật liệu mới đang được tìm kiếm.
Dựa vào nghĩa và chủ ngữ là “Natural resources” nên động từ mang nghĩa bị động là “được bảo vệ”. Ta có công thức bị động với thì hiện tại đơn: S + is/am/are + Vp2/ed
=> Do đó, ta chọn đáp án B vì không chia ở dạng chủ động
=> Sửa lỗi: are protecting => are protected
*Note:
+natural /ˈnætʃrəl/ (a): tự nhiên, thiên nhiên
+be in search: đang trong quá trình tìm kiếm

	25
	C
	Kiến thức về từ loại
Tạm dịch: Việc sử dụng các chai nước có thể dùng lại được khuyến khích, vì vậy hầu hết các học sinh đều mang theo một chai như vậy đến trường.
=>Dựa vào nghĩa, danh từ “encouragement” không phù hợp với ngữ cảnh. Ta cần một động từ chia ở dạng bị động.
- encouragement /ɪnˈkʌrɪdʒmənt/ (n): sự khuyến khích, sự cổ vũ
- encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ (v): cổ vũ, khuyến khích
=> Sửa lỗi: encouragement => encouraged
*Note:



	
	
	+ refillable /ˌriːˈfɪləbl/ (a): có thể làm đầy lại

	26
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. doing: làm
B. making: tạo ra
C. using: sử dụng
D. throwing: ném, thảy
- Ta có: make sth from sth: làm, tạo ra cái gì từ cái gì
Tạm dịch: Recycling is important in today’s world if we want to leave this planet for our future generations. It is good for the environment since we are
(46) new products from the old products which are of no use to us. Recycling begins at home.
(Tái chế rất quan trọng trong thế giới ngày nay nếu chúng ta muốn để hành tinh này lại cho thế hệ tương lai của chúng ta. Nó tốt cho môi trường vì chúng ta đang tạo ra những sản phẩm mới từ những sản phẩm cũ không có ích cho chúng ta. Tái chế bắt đầu tại nhà.)
=> Đáp án là B

	27
	C
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:
A. yet /jet/: tuy thế, nhưng mà
B. then /ðen/: sau đó, rồi thì
C. instead /ɪnˈsted/: thay vào đó
D. but /bʌt/: nhưng
Tạm dịch: If you are not throwing away any of your old products and (47)
 ______utilizing /ˈjuːtəlaɪz/ it for something new, then you are actually recycling.



	
	
	(Nếu bạn không vứt bỏ bất kỳ sản phẩm cũ nào của mình và thay vào đó sử dụng nó cho một thứ mới, thì bạn thực sự đang tái chế.)
=> Đáp án là C

	28
	D
	Kiến thức về lượng từ
*Xét các đáp án:
A. most + N: là hầu hết, phần lớn.
B. other + N (số nhiều đếm được/không đếm được): những cái/người khác.
C. number: số
D. whole /həʊl/ (a): tất cả, toàn bộ.
Tạm dịch: When you think of recycling, you should really think about the (48)
 ______idea: reduce, reuse and recycle. We’ve been careless up to this point with the way we’ve treated the Earth, and it’s time to change, not just the way we do things but the way we think.
(Khi nghĩ đến việc tái chế, bạn thực sự nên nghĩ đến toàn bộ ý tưởng: giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế. Cho đến thời điểm này, chúng ta đã bất cẩn với cách ta đối xử với Trái đất và đã đến lúc phải thay đổi, không chỉ cách ta làm mọi việc mà còn cả cách ta suy nghĩ.)
=> Đáp án là D

	29
	A
	Kiến thức về đại từ quan hệ
*Xét các đáp án:
A. that: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ cả người/vật trong mệnh đề hạn định
B. what: dùng làm từ để hỏi hoặc dùng trong mệnh đề danh từ
C. where: trạng từ quan hệ thay thế cho trạng ngữ chỉ nơi chốn
D. who: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu



	
	
	Tạm dịch: Recycling is good for the environment; in a sense, we are using old and waste products (49) ______are of no use and then converting them back to the same new products. Since we are saving resources and are sending less trash to the landfills, it helps in reducing air and water pollution.
(Tái chế là việc làm tốt cho môi trường; Theo một nghĩa nào đó, chúng ta đang sử dụng những sản phẩm cũ và phế thải những cái không còn giá trị sử dụng và sau đó chuyển đổi chúng trở lại những sản phẩm mới như cũ. Vì chúng ta đang tiết kiệm tài nguyên và thải ra ít rác hơn cho các bãi chôn lấp, điều đó giúp giảm ô nhiễm không khí và nước.)
=> Đáp án là A

	30
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. entomb /ɪnˈtuːm/ (v): đặt xuống mộ, chôn xuống mộ
=> Thường được sử dụng dưới dạng bị động với cấu trúc: (be) entombed (in something)
B. bury /ˈberi/ (v): chôn vùi, chôn cất; mai táng (người đã chết); giấu cái gì xuống đất
C. hide /haɪd/ (v): che giấu, trốn, ẩn nấp, náu
D. dump /dʌmp/ (v): đổ, trút xuống, loại bỏ đi những thứ mình không muốn nữa, thường ở nơi không thích hợp; vứt bỏ cái gì đi một cách bừa bãi
Tạm dịch: With each passing day, the population is increasing. With that, the quantity of waste produced is also manifolds /ˈmænɪfəʊld/. The more the waste production, the more is the amount of space required to (50) these wastes. Now, it must be remembered that the space available on earth is very limited, and it is obviously /ˈɒbviəsli/ up to us to use it judiciously /dʒuˈdɪʃəsli/.
(Với mỗi ngày trôi qua, dân số ngày càng tăng. Cùng với đó, lượng chất thải sinh
ra cũng ngày càng đa dạng. Việc sản xuất chất thải càng nhiều thì lượng không gian cần thiết để đổ các chất thải này càng nhiều. Bây giờ, cần phải nhớ rằng



	
	
	không gian có sẵn trên Trái đất là rất hạn chế, và rõ ràng là tùy thuộc vào chúng ta sử dụng nó một cách thận trọng.)
=> Đáp án là D

	
	DỊCH
	Tái chế rất quan trọng trong thế giới ngày nay nếu chúng ta muốn để lại hành tinh này cho thế hệ tương lai. Nó tốt cho môi trường vì chúng ta đang tạo ra những sản phẩm mới từ những sản phẩm cũ không có ích cho chúng ta. Tái chế bắt đầu tại nhà. Nếu bạn không vứt bỏ bất kỳ sản phẩm cũ nào của mình và thay vào đó sử dụng nó cho một thứ mới, thì bạn thực sự đang tái chế.
Khi nghĩ đến việc tái chế, bạn thực sự nên nghĩ đến toàn bộ ý tưởng: giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế. Cho đến thời điểm này, chúng ta đã bất cẩn với cách ta đối xử với Trái đất và đã đến lúc phải thay đổi, không chỉ cách ta làm mọi việc mà còn cả cách ta suy nghĩ.
Tái chế là việc làm tốt cho môi trường; Theo một nghĩa nào đó, chúng ta đang sử dụng những sản phẩm cũ và phế thải những cái không còn giá trị sử dụng và sau đó chuyển đổi chúng trở lại những sản phẩm mới như cũ. Vì chúng ta đang tiết kiệm tài nguyên và gửi ít rác hơn đến các bãi chôn lấp, điều đó giúp giảm ô nhiễm không khí và nước.
Với mỗi ngày trôi qua, dân số ngày càng tăng. Cùng với đó, lượng chất thải sinh ra cũng ngày càng đa dạng. Việc sản xuất chất thải càng nhiều thì lượng không gian cần thiết để đổ các chất thải này càng nhiều. Bây giờ, cần phải nhớ rằng không gian có sẵn trên Trái đất là rất hạn chế, và rõ ràng là tùy vào chúng ta sử dụng nó một cách thận trọng.

	31
	B
	Ý chính của bài là gì?
A. Tầm quan trọng của hoạt động thể chất hàng ngày
B. Một phát minh tài tình
C. Đi xe đạp cải thiện sức khỏe của bạn.
D. Phương pháp rửa
Căn cứ thông tin
Like many of us, Alex Gadsden never had enough time. He ran a business and a home and needed to lose weight. So he decided to do something about it. He



	
	
	invented the cycle washer. The 29-year-old now starts each day with a 45- minute cycle ride. He not only feels healthier but he saves on his energy bills and does the washing too.
Giống như nhiều người trong chúng ta, Alex Gadsden không bao giờ có đủ thời gian. Anh ấy điều hành một công việc kinh doanh, làm chủ một ngôi nhà và cần phải giảm cân. Vì vậy, anh ấy quyết định làm điều gì đó. Anh đã phát minh ra máy giặt đạp xe. Người đàn ông 29 tuổi này hiện bắt đầu mỗi ngày với một chuyến đi xe đạp 45 phút. Anh ấy không chỉ cảm thấy khỏe mạnh hơn mà còn tiết kiệm được hóa đơn năng lượng và giặt giũ nữa.
=> Đáp án là B

	32
	A
	Từ “ran” trong đoạn 1 gần nghĩa nhất với
C. manage /ˈmæn.ədʒ/ (v): quản lý, vận hành, điều hành
A. move /muːv/ (v): chuyển dịch
B. allow /əˈlaʊ/ (v): cho phép
D. change /tʃeɪndʒ/ (v): thay đổi
Căn cứ thông tin
He ran a business and a home and needed to lose weight. So he decided to do something about it.
Anh ấy điều hành một công việc kinh doanh, làm chủ một ngôi nhà và cần phải giảm cân. Vì vậy, anh ấy quyết định làm điều gì đó.
=> Đáp án là A

	33
	B
	Theo đoạn 1, Alex Gadsden đạt được gì với việc phát minh ra máy giặt chu kỳ?
A. Anh ấy ngày càng quan tâm đến việc tái chế.
B. Hóa đơn tiền điện của anh ấy đã giảm xuống.
C. Anh ấy giúp vợ rửa bát.
D. Anh ta tăng cân.
Căn cứ thông tin



	
	
	The 29-year-old now starts each day with a 45-minute cycle ride. He not only feels healthier but he saves on his energy bills and does the washing too.
Người đàn ông 29 tuổi này hiện bắt đầu mỗi ngày với việc đạp xe 45 phút. Anh ấy không chỉ cảm thấy khỏe mạnh hơn mà còn tiết kiệm được hóa đơn năng lượng và giặt giũ nữa.
=> Đáp án là B

	34
	A
	Từ “it” trong đoạn 2 đề cập đến
A. máy giặt đạp xe
B. tập luyện
C. không khí trong lành
D. nhận thấy một sự khác biệt
Căn cứ thông tin
“I tend to get up at around six-thirty now and get straight on the cycle washer. I keep it in the garden, so it's nice to get out in the fresh air.
“Giờ đây, tôi có xu hướng thức dậy vào khoảng sáu giờ ba mươi và đi thẳng vào máy giặt đạp xe. Tôi để nó trong vườn, vì vậy thật tuyệt khi được ra ngoài trong không khí trong lành.
=> Đáp án là A

	35
	A
	Điều nào sau đây KHÔNG đúng, theo đoạn văn?
A. Máy của Alex giặt quần áo không tốt.
B. Máy giặt chu kỳ có thể giúp bạn giữ dáng và khỏe mạnh.
C. Máy giặt chu kỳ không yêu cầu bất kỳ nguồn điện nào để hoạt động.
D. Alex Gadsden tin tưởng vào hiệu quả của máy giặt chu trình.
Căn cứ thông tin
The green washing machine uses 25 liters of water a wash, and takes enough clothes to fill a carrier bag. He normally cycles for 25 minutes to wash the clothes, and then for another 20 minutes to dry them. And it doesn't use any electricity, of course. Mr. Gadsden, the boss of a cleaning company, believes his machine could become very popular.



	
	
	Máy giặt xanh sử dụng 25 lít nước cho một lần giặt và lấy đủ quần áo cho đầy túi đựng. Anh ấy thường đạp trong 25 phút để giặt quần áo, và sau đó thêm 20 phút để làm khô chúng. Và tất nhiên, nó không sử dụng điện. Anh Gadsden, ông chủ của một công ty vệ sinh, tin rằng chiếc máy của anh có thể trở nên rất phổ biến.
=> Đáp án là A

	
	DỊCH
	Bạn đã bao giờ cảm thấy rằng không có đủ thì giờ trong ngày? Những ngày này chúng ta phải làm công việc của mình, chăm sóc nhà cửa, tiết kiệm năng lượng để giúp đỡ môi trường và tập thể dục để giữ gìn sức khỏe! Giống như nhiều người trong chúng ta, Alex Gadsden không bao giờ có đủ thời gian. Anh ấy điều hành một công việc kinh doanh và làm chủ một ngôi nhà và cần phải giảm cân. Vì vậy, anh ấy quyết định làm điều gì đó. Anh ấy đã phát minh ra máy giặt đạp xe. Người đàn ông 29 tuổi này hiện bắt đầu mỗi ngày bằng việc đạp xe 45 phút. Anh ấy không chỉ cảm thấy khỏe mạnh hơn mà còn tiết kiệm được hóa đơn năng lượng và giặt giũ nữa.
Anh ấy nói, “Nó mang lại cho người dùng một buổi tập luyện tốt. Tôi chỉ mới sử dụng nó trong hai tuần nhưng tôi đã nhận thấy sự khác biệt.” “Giờ đây tôi có xu hướng dậy vào khoảng sáu giờ ba mươi và đi thẳng vào máy giặt đạp xe. Tôi để nó trong vườn, vì vậy thật tuyệt khi được ra ngoài trong không khí trong lành. Sau đó, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sau đó, tôi thường có ăn sáng và tắm và tôi thực sự cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới. “ Máy giặt xanh sử dụng 25 lít nước cho một lần giặt và lấy đủ quần áo cho đầy túi đựng. Anh ấy thường đạp trong 25 phút để giặt quần áo, và sau đó thêm 20 phút để làm khô chúng. Và tất nhiên, nó không sử dụng điện. Anh Gadsden, ông chủ của một công ty vệ sinh, tin rằng chiếc máy của anh có thể trở nên rất phổ biến. Với một phát minh giúp làm sạch quần áo của bạn, giữ cho bạn thon gọn và giảm hóa đơn tiền điện, có thể anh ấy đã đúng.

	36
	C
	Kiến thức về giao tiếp:
Tạm dịch: Rosie đang nói chuyện với Mark
Rosie: Bạn có muốn đến Câu lạc bộ Xanh vào tối nay không? Mark: ______
=> Ta cần câu trả lời bày tỏ sự đồng ý hay phản đối với lời đề nghị, “Would you like to do sth”
*Xét các đáp án:



	
	
	A. Thật không?
B. Mình thích xem nó.
C. Mình rất thích.
D. Mình sẽ làm điều đó.
Ta có: Would you like + N/to infinitive…?
+Để chấp nhận lời mời, lời đề nghị: Yes/ Yes, I’d love to….
+Để từ chối lời mời, lời đề nghị: No, thank you/ I am sorry, I can’t…….
=> Do đó ta chọn câu C bày tỏ sự đồng ý.
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	B
	Kiến thức về giao tiếp:
Tạm dịch: Rosie đang nói chuyện với Mark
Rosie: Chiến dịch tiếp theo của chúng ta là dọn dẹp các con đường trong khuôn viên trường của chúng ta.
Mark: ______
=> Ta cần câu trả lời bày tỏ sự đồng ý hay phản đối với lời đề nghị
*Xét các đáp án:
A. Không thành vấn đề. => Cấu trúc này dùng để thể hiện việc gì đó không quan trọng đối với bạn.
B. Nghe có vẻ thú vị.
C. Thật đáng tiếc. => Cấu trúc này dùng để bày tỏ sự thương tiếc
D. Thật không may mắn. => Không hợp ngữ cảnh
=> Do đó, chỉ có đáp án B đúng.
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	D
	Kiến thức về viết lại câu:
Tạm dịch: Cô quyết định sử dụng túi giấy thay cho túi ni lông để giảm thiểu rác thải nhựa.
A. Cô ấy đã đưa ra quyết định sử dụng túi nhựa nhiều hơn túi giấy để giảm thiểu rác thải nhựa.
B. Cô ấy đã đưa ra quyết định giảm thiểu rác thải nhựa bằng túi giấy hoặc túi ni lông.
C. Cô ấy đã quyết định sử dụng cả túi giấy và túi ni lông để giảm thiểu chất thải nhựa.



	
	
	D. Cô ấy đã đưa ra quyết định giảm rác thải nhựa bằng cách sử dụng túi giấy thay vì túi nhựa.
=> Dựa vào nghĩa, chỉ có câu D đúng.
*Note:
+instead of + N/V-ing: thay vì
+decide to do sth = make a decision to do sth: đưa ra quyết định làm gì
+reduction /rɪˈdʌkʃn/ (n): sự giảm thiếu, sự giảm xuống
=> Đáp án là D
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	A
	Kiến thức về viết lại câu:
Tạm dịch: Hãy nhớ tắt các thiết bị của bạn khi chúng không được sử dụng.
=> Cấu trúc: Remember to do sth = Don’t forget to do sth: Lời nhắc nhở, căn dặn.
A. Đừng quên tắt các thiết bị của bạn khi chúng không được sử dụng.
B. Thử tắt các thiết bị của bạn khi chúng không được sử dụng.
C. Cố gắng tắt các thiết bị của bạn khi chúng không được sử dụng.
D. Đừng ngần ngại tắt các thiết bị của bạn khi chúng không được sử dụng.
=> Đáp án là A
*Note:
+try doing sth: thử làm gì
+try to do sth: cố gắng làm gì
+hesitate to do sth: ngần ngại làm gì
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	C
	Kiến thức về viết lại câu:
Tạm dịch: Họ thường nấu bằng củi hoặc bụi khô để tiết kiệm gas hoặc điện.
=> Động từ chia ở quá khứ => đây là sự việc đã diễn ra
A. Họ thường nấu ăn bằng củi hoặc bụi cây khô để tiết kiệm gas hoặc điện.
=> Sai vì “be used to doing sth: quen với việc làm gì ở hiện tại”
B. Họ đã từng tiết kiệm gas hoặc điện nên không bao giờ sử dụng chúng để nấu ăn.
=> Câu gốc là “thường” chứ không có ý nào bảo “không bao giờ”



	
	
	C. Họ thường nấu ăn bằng củi hoặc bụi cây khô để tiết kiệm gas hoặc điện.
=> Đúng vì used to do sth: đã từng làm gì trong quá khứ
D. Họ nấu ăn để tiết kiệm củi, bụi khô, khí đốt hoặc điện.
=> Sai nghĩa
=> Đáp án là C



